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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG TƯ

Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, 
đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm 
phương tiện thủy nội địa


Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018;

2. Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là đơn vị đăng kiểm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

2. Thông tư này không áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng kiểm phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm (sau đây gọi là lãnh đạo đơn vị) bao gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị đăng kiểm hoặc là người được giao phụ trách công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

2. Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi là Đăng kiểm viên) là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, được công nhận là Đăng kiểm viên để thực hiện hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Đăng kiểm viên bao gồm Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra và Đăng kiểm viên thực hiện công tác thẩm định thiết kế.

3. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra là Đăng kiểm viên thực hiện đăng kiểm vỏ tàu tại hiện trường (sau đây gọi là Đăng kiểm viên chuyên ngành vỏ tàu) hoặc Đăng kiểm viên thực hiện đăng kiểm máy và điện tàu tại hiện trường (sau đây gọi là Đăng kiểm viên chuyên ngành máy tàu).

Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra bao gồm 3 hạng: Hạng I, hạng II và hạng III.

4. Đăng kiểm viên thực hiện công tác thẩm định thiết kế (sau đây gọi là Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế) là Đăng kiểm viên thực hiện thẩm định các loại thiết kế dùng trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa, nhập khẩu phương tiện và chế tạo sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa.

5. Nhân viên nghiệp vụ đơn vị đăng kiểm (sau đây gọi là nhân viên nghiệp vụ) là người thực hiện việc tiếp nhận công việc, lưu trữ, cấp phát hồ sơ, ấn chỉ dùng trong công tác đăng kiểm và thực hiện các công việc khác phục vụ cho hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Chương II

TIÊU CHUẨN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ, ĐĂNG KIỂM VIÊN, 
NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Điều 4. Tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ

1. Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên.

2. Hoàn thành chương trình tập huấn nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Điều 5. Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III

1. Có trình độ chuyên môn thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền;

b) Đã tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy;

c)
 Có trình độ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành điều khiển tàu biển, động cơ đốt trong, điện tàu thủy, cơ khí, cơ khí động lực, cơ khí ô tô và đã được đào tạo bổ sung chuyên môn đại cương về máy tàu thủy hoặc vỏ tàu thủy theo chương trình 1 hoặc chương trình 3 quy định tại Mục III Phụ lục I của Thông tư này.

2. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

3.
 Thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm như sau:

a) Đối tượng có chuyên môn quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11: tối thiểu 24 tháng đối với người có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc 12 tháng đối với người có trình độ đại học trở lên. 

b) Đối tượng có chuyên môn quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11: tối thiểu 12 tháng.

Điều 6. Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II

1. Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.

2. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II.

3. Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.

4. Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.

5. Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II tối thiểu 12 tháng.

Điều 7. Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I

1. Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.

2. Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.

3. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I.

4. Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

5. Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I tối thiểu 12 tháng.

Điều 8. Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế

1. Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, điện tàu thủy.

2. Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.

3. Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa của Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế.

4. Đã thực tập nghiệp vụ thẩm định thiết kế tối thiểu 12 tháng.

Điều 9. Tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị

1. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng I, hạng II theo quy định tại Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải là đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa.

2. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III theo quy định tại Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ,

ĐĂNG KIỂM VIÊN, LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Điều 10. Nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ

Nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ dưới đây theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị:

1. Tiếp nhận yêu cầu công việc.

2. Cấp phát hồ sơ đăng kiểm phương tiện.

3. Ghi hồ sơ, sổ quản lý phục vụ công tác đăng kiểm.

4. Thống kê, báo cáo.

5. Tiếp nhận, quản lý, lưu trữ hồ sơ, ấn chỉ phục vụ công tác đăng kiểm.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều 11. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III

1. Nhiệm vụ

a) Kiểm tra đóng mới, lần đầu, định kỳ, trên đà, hàng năm, bất thường phương tiện và đánh giá trạng thái kỹ thuật của phương tiện khi kiểm tra;

b) Đo đạc, xác định trọng tải, dung tích và mạn khô của phương tiện;

c) Sao và thẩm định mẫu định hình;

d) Xác nhận hồ sơ thiết kế hoàn công đối với phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện;

đ) Lập và cấp hồ sơ đăng kiểm cho các đối tượng kiểm tra;

e) Tính phí, lệ phí đăng kiểm cho đối tượng kiểm tra theo quy định;

g) Hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho Đăng kiểm viên tập sự của hạng tương ứng;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

2. Phạm vi thực hiện

a) Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư này được thực hiện nhiệm vụ theo chuyên ngành quy định tại khoản 1 Điều này đối với phương tiện thủy nội địa chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn, phương tiện thủy nội địa có động cơ tổng công suất máy chính dưới 135 sức ngựa, phương tiện thủy nội địa có sức chở dưới 50 người (trừ phà có trọng tải toàn phần từ 50 tấn trở lên, tàu cấp VR-SB, tàu hai thân, tàu chở công te nơ, tàu có thiết bị nâng có sức nâng trên 01 tấn, tàu cao tốc, tàu đệm khí, tàu cánh ngầm, tàu dầu, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng). Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III thuộc đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư này nếu là Đăng kiểm viên chuyên ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 4 Mục III Phụ lục I của Thông tư này hoặc là Đăng kiểm viên chuyên ngành máy tàu được đào tạo bổ sung chương trình 2 Mục III Phụ lục I của Thông tư này sẽ được thực hiện toàn bộ khối lượng kiểm tra trên đà, hàng năm, bất thường đối với phương tiện nêu tại điểm này.

b) Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này được thực hiện nhiệm vụ theo chuyên ngành quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, h khoản 1 Điều này đối với các phương tiện bao gồm: Phương tiện chở hàng có động cơ có tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa đến dưới 50 sức ngựa, phương tiện chở người có sức chở từ 5 đến 12 người và có tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa đến dưới 50 sức ngựa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25: 2010/BGTVT. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, nếu là Đăng kiểm viên chuyên ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 3 Mục III Phụ lục I của Thông tư này hoặc là Đăng kiểm viên chuyên ngành máy tàu được đào tạo bổ sung chương trình 1 Mục III Phụ lục I của Thông tư này sẽ được thực hiện toàn bộ nhiệm vụ và phạm vi thực hiện nêu tại điểm này.

Điều 12. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II

1. Nhiệm vụ

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm công nghiệp sử dụng trong đóng mới, hoán cải, lắp đặt trên phương tiện;

b) Giám định kỹ thuật, tham gia điều tra tai nạn đối với phương tiện thủy nội địa trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Tham gia tập huấn nghiệp vụ cho Đăng kiểm viên hạng III và hạng II khi được yêu cầu;

d) Kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của Đăng kiểm viên hạng III.

2. Phạm vi thực hiện

a) Thực hiện công tác kiểm tra đối với các loại phương tiện thủy nội địa (trừ tàu hàng có trọng tải toàn phần từ 2000 tấn trở lên; tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần từ 1000 tấn trở lên, tàu dầu loại I có trọng tải toàn phần từ 500 tấn trở lên, tàu hàng cấp VR-SB có trọng tải toàn phần từ 500 tấn trở lên hoặc tàu khách cấp VR-SB có sức chở từ 50 người trở lên, tàu đệm khí, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng).

b) Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II, nếu là Đăng kiểm viên chuyên ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 4 Mục III Phụ lục I của Thông tư này hoặc là Đăng kiểm viên chuyên ngành máy tàu được đào tạo bổ sung chương trình 2 Mục III Phụ lục I của Thông tư này sẽ được thực hiện toàn bộ khối lượng kiểm tra trên đà, hàng năm, bất thường đối với phương tiện nêu tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Thông tư này.

Điều 13. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I

1. Nhiệm vụ

Ngoài nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này, Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham gia tập huấn nghiệp vụ cho Đăng kiểm viên hạng II và hạng I khi được yêu cầu;

b) Kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của Đăng kiểm viên hạng II;

c) Nghiên cứu khoa học, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ đăng kiểm.

2. Phạm vi thực hiện

a) Thực hiện công tác kiểm tra đối với tất cả các loại phương tiện thủy nội địa;

b) Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I, nếu là Đăng kiểm viên chuyên ngành vỏ tàu được đào tạo bổ sung chương trình 4 Mục III Phụ lục I của Thông tư này hoặc là Đăng kiểm viên chuyên ngành máy tàu được đào tạo bổ sung chương trình 2 Mục III Phụ lục I của Thông tư này sẽ được thực hiện toàn bộ khối lượng kiểm tra trên đà, hàng năm, bất thường đối với phương tiện nêu tại điểm a khoản 2 Điều 11 của Thông tư này.

Điều 14. Nhiệm vụ, phạm vi thực hiện của Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế

1. Nhiệm vụ

a) Thẩm định hồ sơ thiết kế đóng mới, hoán cải, sửa đổi đối với phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện và phương tiện nhập khẩu; thẩm định thiết kế lập hồ sơ đối với phương tiện nhập khẩu, phương tiện đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm; thẩm định thiết kế các sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa; thẩm định thiết kế mẫu định hình;

b) Thẩm định hồ sơ, tài liệu hướng dẫn của tàu bao gồm Thông báo ổn định cho thuyền trưởng, Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu, Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm của tàu do chở các chất lỏng độc hại;

c) Lập hồ sơ đăng kiểm liên quan đến việc thẩm định thiết kế;

d) Tính phí, lệ phí thẩm định thiết kế theo quy định;

đ) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ đăng kiểm;

e) Tham gia hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho Đăng kiểm viên thực tập nghiệp vụ thẩm định thiết kế.

2. Phạm vi thực hiện được thẩm định tất cả các loại thiết kế đối với phương tiện thủy nội địa đã thực tập.

Điều 15. Nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị

1. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác đăng kiểm của đơn vị đăng kiểm đảm bảo đúng quy định.

2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương IV

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ, 
ĐĂNG KIỂM VIÊN, LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Điều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của nhân viên nghiệp vụ

1. Quyền hạn

a) Từ chối cấp hồ sơ đăng kiểm khi chủ phương tiện không nộp phí và lệ phí đăng kiểm theo quy định;

b) Bảo lưu và báo cáo cấp trên trực tiếp của lãnh đạo đơn vị khi ý kiến của mình khác với ý kiến của lãnh đạo đơn vị.

2. Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được phân công trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật.

Điều 17. Quyền hạn, trách nhiệm của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra

1. Quyền hạn

a) Yêu cầu chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp cung cấp hồ sơ kỹ thuật và tạo điều kiện cần thiết để thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường;

b) Bảo lưu và báo cáo lên cấp trên trực tiếp của lãnh đạo đơn vị khi ý kiến khác với quyết định của lãnh đạo đơn vị về kết luận đánh giá trạng thái kỹ thuật của phương tiện, sản phẩm công nghiệp;

c) Được ký và sử dụng ấn chỉ nghiệp vụ khi lập hồ sơ đăng kiểm cho phương tiện, sản phẩm công nghiệp theo quy định;

d) Từ chối thực hiện nhiệm vụ nếu công việc được phân công chưa được đào tạo hoặc vượt quá năng lực chuyên môn của Đăng kiểm viên hoặc khi nhận thấy các điều kiện để thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật, an toàn lao động tại hiện trường không bảo đảm.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện công tác đăng kiểm khách quan, đúng pháp luật, phù hợp với các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đăng kiểm;

b) Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được phân công trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật.

Điều 18. Quyền hạn, trách nhiệm của Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế

1. Quyền hạn

a) Yêu cầu đơn vị thiết kế cung cấp hồ sơ kỹ thuật và tạo điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ;

b) Bảo lưu và báo cáo lên cấp trên ý kiến khác với quyết định của thủ trưởng đơn vị về kết luận đánh giá thiết kế phương tiện, sản phẩm công nghiệp;

c) Được ký và sử dụng ấn chỉ nghiệp vụ khi thiết lập hồ sơ thẩm định thiết kế cho phương tiện, sản phẩm công nghiệp theo quy định hiện hành;

d) Từ chối thẩm định thiết kế phương tiện, sản phẩm công nghiệp nếu công việc được phân công chưa được đào tạo hoặc vượt quá năng lực chuyên môn của đăng kiểm viên.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện thẩm định thiết kế khách quan, đúng pháp luật, phù hợp với các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đăng kiểm;

b) Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được phân công trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật.

Điều 19. Quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị

1. Được ký hồ sơ đăng kiểm theo quy định.

2. Hủy bỏ kết luận của Đăng kiểm viên khi xét thấy kết luận đó chưa đúng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị đăng kiểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương V

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM, CÔNG NHẬN

VÀ ĐÌNH CHỈ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 20. Tập huấn và thực tập nghiệp vụ đăng kiểm

1. Chương trình tập huấn nghiệp vụ và thực tập nghiệp vụ đăng kiểm thực hiện theo quy định tại Mục I và Mục II Phụ lục I của Thông tư này.

2. Nhân viên nghiệp vụ, Đăng kiểm viên sau khi hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Điều 21. Thẩm quyền công nhận, đình chỉ Đăng kiểm viên

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận, đình chỉ Đăng kiểm viên và thu hồi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo quy định tại Thông tư này.
Điều 22. Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên

1. Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên có chức năng tham mưu cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận Đăng kiểm viên.

2. Thành phần hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam là Chủ tịch hội đồng; thư ký hội đồng; thành viên thường trực và Đăng kiểm viên.

3. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định thành lập và quy định cụ thể quy chế làm việc của Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên.

Điều 23. Hồ sơ đề nghị công nhận Đăng kiểm viên

Người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên hoàn thiện 01 bộ hồ sơ và nộp trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác. Hồ sơ bao gồm:

1. Hồ sơ công nhận Đăng kiểm viên lần đầu

a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này (bản chính);

b) Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này (bản chính);

c) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;

d) Báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này (bản chính).

2. Hồ sơ công nhận lại Đăng kiểm viên

a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này (bản chính);

b) Lý lịch chuyên môn của Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này (bản chính) nếu có thay đổi so với hồ sơ công nhận lần đầu.

3. Hồ sơ công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên

a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này (bản chính);

b) Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này (bản chính);

c) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;

d) Báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này (bản chính).

Điều 24. Công nhận đăng kiểm viên lần đầu

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trong phạm vi 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên về thời gian, địa điểm để tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế tối đa 03 tháng, kể từ ngày thông báo.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên; lập biên bản kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này. Nếu năng lực thực hành của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên không đạt thì thông báo cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên, thời gian kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại tối thiểu sau 03 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại không đạt thì Đăng kiểm viên phải được cập nhật lại lý thuyết trước khi đánh giá lần 2 sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu năng lực của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên đạt yêu cầu thì Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn đăng kiểm viên quy định tại Thông tư này và kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo biên bản kiểm tra quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận Đăng kiểm viên và cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp.

3. Kết quả công nhận Đăng kiểm viên được trả cho Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

Điều 25. Công nhận lại Đăng kiểm viên

1. Đăng kiểm viên đã hoàn thành nhiệm vụ, không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào, trước khi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên hết hiệu lực 03 tháng, gửi hồ sơ công nhận lại Đăng kiểm viên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 của Thông tư này. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ, công nhận lại theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Thông tư này.

2. Người được công nhận là Đăng kiểm viên mà không thực hiện nhiệm vụ của Đăng kiểm viên ghi trong Phụ lục Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng, khi đơn vị đăng kiểm có giấy đề nghị công nhận lại Đăng kiểm viên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 của Thông tư này sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra lại thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Thông tư này trước khi được phép thực hiện nhiệm vụ của Đăng kiểm viên đã được công nhận.

3. Trong thời gian giữ hạng, nếu Đăng kiểm viên vi phạm kỷ luật bị đình chỉ nhiệm vụ, khi hết thời hạn kỷ luật, đơn vị đăng kiểm phải có giấy đề nghị công nhận lại Đăng kiểm viên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 của Thông tư này. Nếu Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên còn hiệu lực thì Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ ra văn bản công nhận lại Đăng kiểm viên. Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên hết hiệu lực thì Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ kiểm tra lại thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ, công nhận lại Đăng kiểm viên theo quy định tại Điều 24 của Thông tư này.

Điều 26. Công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra

1. Đăng kiểm viên được nâng hạng cao hơn nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư này.

2. Trong thời gian giữ hạng, nếu Đăng kiểm viên bị đình chỉ từ 01 đến 03 tháng thì thời gian giữ hạng kéo dài thêm 12 tháng so với quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Thông tư này; trường hợp bị đình chỉ từ 03 đến 06 tháng thì thời gian giữ hạng kéo dài thêm 18 tháng; trường hợp bị đình chỉ từ 06 đến 12 tháng thì thời gian giữ hạng kéo dài thêm 24 tháng.

3. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 và Điều 24 của Thông tư này.

Điều 27. Công nhận Đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt

1. Đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật, cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền có kinh nghiệm giám sát chất lượng an toàn kỹ thuật tàu thuyền trong các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện, còn độ tuổi lao động sau khi tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa, có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 3 tháng, sẽ được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

2. Những người có chuyên môn thuộc ngành vỏ tàu thủy hoặc máy tàu thủy, còn trong độ tuổi lao động, được tổ chức đăng kiểm nước ngoài hoặc tổ chức có thẩm quyền xác nhận trình độ chuyên môn sẽ được Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên xem xét hồ sơ, kiểm tra và đề nghị công nhận đăng kiểm viên.

3. Đối với các Đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày công nhận Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III, nếu được tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II và được đánh giá năng lực thực hành đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này sẽ được công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên chuyên ngành hạng II; sau thời gian 06 tháng kể từ ngày công nhận Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II, nếu được tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I và được đánh giá năng lực thực hành đạt yêu cầu sẽ được công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I.

4. Thủ tục đề nghị công nhận Đăng kiểm viên

a) Trường hợp đề nghị công nhận Đăng kiểm viên nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, thủ tục đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 và Điều 24 của Thông tư này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, trong hồ sơ đề nghị, văn bản xác nhận quy định tại khoản 2 Điều này thay thế báo cáo thực tập nghiệp vụ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23;

b)
 Trường hợp đề nghị công nhận nâng hạng đăng kiểm viên nêu tại khoản 3 Điều này, thủ tục đề nghị thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 23 và Điều 24 của Thông tư này.

Điều 28. Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng, đơn vị đăng kiểm có văn bản đề nghị cấp lại nêu rõ lý do cấp lại. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trường hợp không cấp lại có văn bản nêu rõ lý do. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên được cấp lại bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bị mất, bị hư hỏng.

Điều 29. Đình chỉ Đăng kiểm viên

1. Đăng kiểm viên bị đình chỉ có thời hạn 01 tháng khi vi phạm một trong các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.

2. Đăng kiểm viên bị đình chỉ đến 03 tháng khi vi phạm tối thiểu hai trong số các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT hoặc vi phạm tối thiểu hai lần một trong các khoản này.

3. Đăng kiểm viên bị đình chỉ đến 06 tháng khi vi phạm một trong các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT mà trước đó đã bị đình chỉ 03 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Đăng kiểm viên bị đình chỉ đến 12 tháng khi vi phạm một trong các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT mà trước đó đã bị đình chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều này hoặc bị kỷ luật cảnh cáo có liên quan đến công tác đăng kiểm.

5. Đăng kiểm viên bị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên khi vi phạm một trong các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT mà trước đó đã bị đình chỉ đến 12 tháng hai lần trong thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. Lập kế hoạch, chương trình, ban hành tài liệu tập huấn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên và cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo quy định tại Thông tư này.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm các quy định của Thông tư này tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Điều 31. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định của Thông tư này tại các đơn vị đăng kiểm của địa phương quản lý.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Bãi bỏ Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn chức trách và nhiệm vụ của Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa; bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp

1.
 Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức rà soát đăng kiểm viên đang giữ hạng theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT, đã thực hiện kiểm tra phương tiện theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT, để công nhận đăng kiểm viên theo các hạng đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra được quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT như sau:

a) Các đăng kiểm viên đã được công nhận theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT, đã thực hiện kiểm tra phương tiện tương đương với cỡ loại phương tiện thuộc phạm vi thực hiện của đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT, sẽ được công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra tương ứng hạng II của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT; đã thực hiện kiểm tra phương tiện tương đương với cỡ loại phương tiện thuộc phạm vi thực hiện của đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT, sẽ được công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra tương ứng hạng I của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT. Đăng kiểm viên các hạng được công nhận theo quy định tại khoản này được miễn các yêu cầu quy định tại khoản 3, 5 Điều 6 hoặc khoản 3, 5 Điều 7 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT.

b) Các đăng kiểm viên đã được công nhận theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT, trên 50 tuổi từ ngày 01/10/2018, tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành về vỏ, máy tàu thủy sẽ được công nhận đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I, II tương ứng của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT và được miễn yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT. 

c) Các đăng kiểm viên trên 50 tuổi hiện đang là đăng kiểm viên hạng I, II và đăng kiểm viên thẩm định thiết kế từ ngày 01/10/2018, được miễn chứng chỉ ngoại ngữ khi xem xét chuyển tiếp.

d) Việc rà soát, công nhận phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

2. Lãnh đạo đơn vị, nhân viên nghiệp vụ đang làm việc tại các đơn vị đăng kiểm phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này trước ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 34. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


	XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

	Số: 62/VBHN-BGTVT
	Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
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PHỤ LỤC I
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, THỰC TẬP

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Ban hành theo Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

[image: image1.jpg]L NOI DUNG CHUONG TRINH TAP HUAN NGHIEP VU POI VOI
NHAN VIEN NGHIEP VU VA DANG KIEM VIEN

Léanh dao don vi dang kiém, dang kiém vién va nhan vién nghiép vu céng
tac tai don vi dang kiém phai dugc tdp hudn theo chuong trinh do Cuc Pang
kiém Viét Nam t chtrc theo quy dinh tai Phu luc nay.

1.1. P6i véi Nhén vién nghiép vu

a) Gidi thiéu vé 16 chirc Diang kiém Viét Nam, dao duc nghé nghiép, quy
dinh vé trach nhiém va xir ly vi pham trong cong tac dang kiém.

b) Tép huan van ban quy pham phép luét vé cac quy dinh, huéng dan nghiép
vu; yéu cau vé hd so kiém dinh; quan ly hd so, béo cdo, truyén s liéu kiém dinh.

¢) Huéng dan sir dung cac chuong trinh, phan mém quén ly c6 lién quan.
1.2. Pdi véi Piang kiém vién thuc hién cong tac kiém tra hang I11

a) Gioi thiéu vé tb chirc Pang kiém Viét Nam; dao durc nghe nghié€p; quy
dinh vé trach nhiém va xur ly vi pham trong céng tic ding kiém phuong tién
thuy ndi dia.

b) Tap huan van ban quy pham phép luat: Céac vin ban quy pham phap luét
vé hoat dong déng kiém phuong tién thuy ndi dia lién quan dén cong viéc cua
Ding kiém vién hang II1.

¢) Huéng dan céc tiéu chuin, quy chuin k¥ thuat, quy trinh, quy dinh
va thuc hién kiém tra an toan k¥ thuat va bao vé méi truong phuong tién
thuy ndi dia theo chuyén nganh vo tau thuy hoac may tau thuy trong dong
m&i, 1an dau, chu ky, bat thuong cho phuong ti€n thuy ndi dia cho hang kho
c6 chiéu dai dudi 20 m, tong cong suat may chinh tir 5 suc ngua dén duai 50
sirc ngua; phuong tién chd tir 5 dén 12 ngudi va cb tong cong sudt may
chinh tlr 5 strc ngua dén dudi 50 sire ngua.

d) Hudng dan cac tiéu chuan, quy chuan ky thuat, quy trinh, quy dinh va
thuc hién kiém tra an toan ky thuat va bao vé méi truong phuong tién thiy noéi dia
theo chuyén nganh vé tau thiy hodc may tau thiy trong dong mai, hodn cai, stra
chita, 1an dau, chu ky, bat thudng cho phuong tién thity ndi dia chd hang kho c6
trong tai dudi 200 tan, tong cong suat may chinh dudi 135 sic ngua, cac loai tau
kéo, tau day, tau cong trinh ¢6 chiéu dai dudi 10 m, phuong tién chd dudi 50
nguoi tong cong suat may chinh duéi 135 ste ngua (tru pha c6 trong tai tir 50 tan
trd 1€n, tau cap VR-SB, tau hai than, tau cho cong te no, tau cao tdc, tau dém khi,
tau canh ngam, tau dau, tau chd hoa chét nguy hiém, tau ché khi hoa 16ng).



[image: image2.jpg]d) Huong dan sir dung thiét bi kiém dinh va cac chuong trinh, phan mém
quan ly dang kiém phuong tién thuy ndi dia.

e) Hoc vién phai thuc hanh dang kiém phuong tién thuy noéi dia tai cac don
vi dang kiém theo quy dinh.

1.3. D6i voi Pang kiém vién thue hién cong tac kiém tra hang II

a) Gioi thiu vé to chirc Pang kidm Viét Nam; dao dic nghe nghiép; quy

dinh veé trach nhiém va x@ ly vi pham trong cong tac ding kiém phuong tién
thuy ndi dia.

b) Tap huan van ban quy pham phap luat: cac van ban quy pham phap luat
vé hoat dong dang kiém phuong tién thuy noi dia lién quan dén cong viée cla
Ding kiém vién hang I1.

c¢) Hudng dan cac tiéu chuan, quy chuin k§ thuat, quy trinh, quy dinh va
hudng dan thuc hién kiém tra an toan k§ thuat va bao vé méi truong phuong tién
thuly ndéi dia theo chuyén nganh vo tau thuy hodc may tau thuy trong dong mdi,
hoén cai, sira chira, lan dau, chu ky, bt thuong cho phuong tién thiy néi dia (trur
tau hang c6 trong tai tir 2000 tan try 1én; tau dau loai II ¢6 trong tai tur 1000 tan
trér 1én, tau dau loai I va tau cip VR-SB ¢6 trong tai toan phan tir 500 tin tr& 1én,
tau khach c6 chiéu dai tir 50 m trd 1én, tau dém khi, tau chd hoa chit nguy hiém,
tau chd khi hoa long); hudng dan cac tiéu chuan, quy chuan k¥ thuat, quy trinh,
quy dinh va huéng dan thyuc hién kiém tra san phim cong nghiép.

d) Huéng dan st dung thiét bi kiém dinh va cac chuong trinh, phan mém
quan ly dang kiém phuong tién thuy ndi dia.

d) Hoc vién phai thuc hanh dang kiém phuong tién thuy noi dia tai cac don
vi dang kiém theo quy dinh.

1.4. P6i véi Piang kiém vién thye hién cong tac kiém tra hang I

a) Gidi thi¢u vé t6 chirc Pang kiém Viét Nam:; dao duac nghe nghiép; quy
dinh vé trach nhiém va xt ly vi pham trong céng tac diang kiém phuong tién
thuy ndi dia.

b) T4p huén vin ban quy pham phap luat: cac van ban quy pham phap luat
vé hoat dong déng kiém phuong tién thily ndi dia lién quan dén céng viéc cla
Ding kiém vién hang I.

¢) Huong dan cac tiéu chuan, quy chuan ky thuat, quy trinh, quy dinh va
hudéng din thuc hién kiém tra an toan ky thuét va bao vé€ méi truong phuong tién
thuy ndi dia theo chuyén nganh vé tau thiy hodc may tau thiy trong déng mdi,
lan dau, hoan cai, sira chita, chu ky, bat thudong cho tat ca phuong tién thuy noi
dia; Huéng dan cac tiéu chuén, quy chuén k¥ thuét, quy trinh, quy dinh va hudng
dan.

d) Huéng dan str dung thiét bi kiém dinh va céc chuong trinh, phdn mém
quan ly ding kiém phuong tién thiy ndi dia.

d) Hoc vién phai thuc hanh dang kiém phuong tién thuy ndi dia tai cac don



[image: image3.jpg]vi dang kiém theo quy dinh.

1.5. P6i véi Pang kiém vién tham dinh thiét ké

a) Gidi thiéu vé t8 chirc Pang kiém Viét Nam; dao dirc nghé nghiép;
quy dinh vé trach nhiém va x1r ly vi pham trong cong tdc dang kiém phuong
tién thuy noi dia.

b) Tap huin vin ban quy pham phap luat: cac van ban quy pham phap luat
vé hoat dong dang kiém phuong tién thiy noi dia.

¢) Hudng dan thim dinh thiét ké trong déng méi, hoan cai, sira chita phuwong
tién va ché tao san pham cong nghié€p theo quy dinh cta van ban quy pham phap
lut, tiéu chuén, quy chuan ky thuat, quy pham, va cac huéng dan nghiép vu cé
lién quan.

d) Huéng dan sir dung cac chuong trinh, phan mém quéan ly déng kiém
phuong tién thiy ndi dia.

_ IL NOI DUNG CHUONG TRINII THU'C TAP NGHIEP VU POI VOI
PANG KIEM VIEN

Ping kiém vién phai thuc tip nghiép vu tai don vi dang kiém theo ndi dung
quy dinh tai Phuy lyc nay. Thu trudng don vi déng ki€ém phén cong Bang kiém vién
hudéng dan Pang kiém vién thuc tap thuc hién day di ndi dung dudi day.

2.1. Thue tap nghiép vu ciia Diang kiém vién thuc hién ki¢m tra
2.1.1. Thuc tap nghiép vu kiém tra dong méi phurong tién thiy noi dia

Pang kiém vién thuc tip theo chuyén nganh day du ndi dung ding kiém
phuong tién thiy ndi dia trong dong moi, stra chita theo chuong trinh tap huén,
theo céc c& loai, vét li¢u, cong dung, theo pham vi thuc hién cua ting hang dang
kiém vién quy dinh tai cac Diéu 11, 12 va 13 cua Thong tu ndy. Dang kiém vién
thuc tép phai thuc hién:

- Quan sat dang kiém vién hudng dan thuc hién, mdi ndi dung ti thiéu 03
lan cua 03 phuong tién khac nhau.

- Thuc hanh ¢6 huéng dan cua Dang kiém vién hudng dan moi ndi dung t6i
thieu 03 lan cta 03 phuong tién khac nhau.

- Thuc hanh doc 14p mdi ndi dung t6i thidu 03 1an ctia 03 phuong tién khac
nhau c6 su ching kién cia Dang kiém vién huéng dan.

a) Cac hang muc thuc tap phan vo tau dong moi cua Dang kiém vién hang
I klem tra cac phuong tién thuéc pham vi diéu chinh ctia Quy chuéan k§y thuét
quoc gia QCVN25: 2010/BGTVT, bao gém: phuong tién ché hang ¢6 dong co c6
téng céng suat may chinh tlr 5 sirc ngua den dudi 50 sirc ngya, phuong tién chd
nguoi co sire cho tur 5 dén 12 ngudi va co tdng cong suat may chinh tir 5 strc ngua
dén dudi 50 strc ngua.



[image: image4.jpg]TT Chu dé thuc tip
1 [Kiém tra lép rap khung xuong
2 |Kiém tra lap rap vo
3 |Kiém tra han thén tau
4 |Kiém tra thir kin nude hodc kin dau cac két chira, cac cira kin nudce, cac hop

van thong song

W

Do cac kich thudc chinh cia tau, ké duong nude chd hang, gan ddu man kho
thudc nudc

Kiém tra trang thiét bi

Do va xac dinh dung tich trong tai, thé tich chiém nudc cta tau

Klem tra trudc khi ha thuy

O 00 I N

Thu duong dai

—
=)

Gan so kiém soat, tem ki€ém dinh 1én tau

b) Cac hang muc thuc tép phan vo tau dong méi cta Ping kiém vién hang

111 d6i voi phuong tién thuy noi dia co trong tai toan phén dudi 200 tin, phuong
tién thiy noi dia c6 dong co tong cong suat may chinh dudi 135 strc ngura, phuong
tién thity noi dia c6 strc chd dudi 50 ngudi (trir pha cé trong tai toan phan tir 50
tn trd lén, tau cép VR-SB, tau hai than, tau ché cong te no, tau co thiét bi nang
co stc nang trén 01 tan; tau cao tdc; tau dém khi, tau canh ngém, tau dau, tau chd
hoa chat nguy hiém, tau chd khi hoa long).

TT Chi dé thuc tap
1 |Kiém tra phong dang tau trén san phong
2 |Kiém tra su phu hop giita vat liéu thuc té va thiét ké dugc duyét
3 [Kiém tra cac chi tiét, cac cum chi tiét va lap rap khung xuong
4 |Kiém tra lap rap vo
5 |Kiém tra han than tau
6 [Kiém tra thir kin nude hoac kin dau céc két chira, cac cira kin nudc, cac hdp

van thong song

7 |Po cic kich thudc chinh cua tau, ké dudng nudc chd hang, gin diu man kho
thudc nudc
Kiém tra cac trang thiét bi

9 |Po va xac dinh dung tich trong tai, thé tich chiém nuédc cia tau

10 [Kiém tra trudc khi ha thay

11 |Giam sat va duyét két qua thir nghiéng




[image: image5.jpg]TT Chu dé thuc tip
12 |Thi tai bén

13 |Thu duong dai

14 |Gén s kiém soat, tem kiém dinh 1én tau

¢) Cac hang muc thuc tap phan vo tau dong madi ciia Dang kiém vién hang II

d6i véi tat cé cdc loai phuong tién thuy ndi dia (trir tau hang c6 trong taj toan phan
tir 2000 tén trd 1én, tau dau loai II ¢6 trong tai toan phan tir 1000 tan trd 1én, tau
dau loai I ¢6 trong tai toan phan tir 500 tan trd 1én, tau hang cép VR-SB c6 trong
tai toan phan tir 500 tan trd 18n hodc tau khach cap VR-SB ¢6 sirc chd tir 50 ngudi
tré 1én, tau dém khi, tau chd hoa chét nguy hiém, tau ché khi hoa long).

Chu dé thue tap

Kiém tra phong dang tau trén san phéng

Kiém tra vat liéu

Kiém tra cac chi tlet cac cum ch1 UCt

Kiém tra lap rap khung xuong

Kiém tra lap rép ton vo

Kiém tra 1ap rap cac phan doan, tong doan

Kiém tra dau lap cac tong doan

OO\)O\M-&-L»JI\)P—‘:;‘

Kiém tra chit luong han than tau, ké ca kiém tra khong phéa huy

Kiém tra thir thiy luc, thir kin nude hoac kin dau cac két chira, cac ctra kin

? nudce, cac hop van thong song, thir khong pha huy

10 Kiém tra do cac kich thudc chinh cua tau, ké du&mg-nu()'c cho hang, gan dau
man khoé thudc nuoc

1 Kiém tra lép d?lj[ thiét b1 141, thiét bi neo, chan vit, cac 16 thoat nudc day, man
tau va trang thi€t bi phan chim khac

12 |Kiém tra cac trang thlct bi

13 |Kiém tra lrang thiét b1 vO tuyen dlen .

14 [Kiém tra két ciu chong chay

15 [Po va xac dinh dung tich trong tai, thé tich chiém nudc cta tau

16 |Kiém tra trucrc khi ha thuy

17 |Gidm sat va duyet két qua thir nghleng 777777

18 |Tht tai bén

19 |Thur dudng dai

20 |Gén sb kidm soat, tem kiém dinh 1én tau




[image: image6.jpg]d) Cac hang muc thuc tap phﬁn v6 tau dong mai cua Pang kiém vién hang |

TT

Chu dé thue tap

Kiém tra phong dang; tau trén san phong

Kiém tra vat liéu

Kiém tra cac chi ti€t, cac cum chi tiét

Kiém tra lap rap khung xuong

Kiém tra lap rap ton vo

Kiém tra lap rép cac phan doan, tong doan

Kiém tra dau lap cac tong doan

0 NN N (LB TN

Kiém tra chat lugng han than tau, ké ca kiém tra khong pha hay

Kiém tra thir thuy luc, thu kin nudc hoac kin dau cac két chira, cac ctra kin
nudc, cac hop van thong song, thir khong pha hay

10

Kiém tra do cac kich thudc chinh cua tau, ké duong nude cho hang, gan dau
man kho thude nude

11

Kiém tra lép dat thiét bi lai, thiét bi neo, chan vit, cac 15 thoat nudc day, man
tau va trang thiét bi phan chim khac

12

Kiém tra cac trang thiét bi

13

Kiém tra trang thiét bi vo tuyén dién

14

Kiém tra két cau chong chay

15

Do va xac dinh dung tich trong tai, thé tich chiém nudc cla tau

16

Kiém tra trudc khi ha thﬁy

17

18

Thr tai bén

19

Thir duong dai

20

Gan so6 kiém soat, tem kiém dinh 1én tau

2]

Kiém tra két cau cua tau dau

22

Kiém tra két cau tau chd hda chat nguy hiém

23

Kiém tra két cdu tau chd khi héa long

24

Kiém tra két cAu tau dém khi

e) Cac hang muc thuc tip phan may tau va dién tau trong dong moi cua Dang

kiém vién hang 1T d6i véi cac phuong tién thude pham vi diéu chinh cua Quy
chuan k¥ thuat quoc gia QCVN 25: 2010/BGTVT, bao gom phuong tién chd
hang c6 dong co c6 tong cong suit may chinh tir 5 st ngua den dudi 50 sirc ngua,
phuong tién chd ngudi co stc chd tir 5 dén 12 ngudi va c6 tong cong suit may




[image: image7.jpg]chinh tir 5 strc ngua dén dudi 50 sirc ngua.

TT

Chii dé thwe tap

Kiém tra may chinh, may phu, thir hoat dong

Thir hoat dong cac bom va hé thdng ng

Kiém tra trang thiét bi ngan ngura 0 nhlém

1

2
3
4

Kiém tra céc trang thiét bi dién

g) Cac hang muc thuc tp phan may tau va dién tau trong déng mdi ciia Pang
kiém vién hang III dbi voi phuong tién thiy ndi dia co trong tai toan phan dudi
200 tin, phuong tién thily ndi dia c6 dong co tong cong suat may chinh dudi 135
sirc ngua, phuong tién thuy ndi dia c6 suc cho dudi 50 nguoi (trir pha c6 trong tai
toan phan tir 50 tan trd 1én, tau cap VR-SB, tau hai thén, tau ché cong te no, tau
c6 thiét bi nang c6 strc néng trén 01 tén, tau cao tdc, tau dém khi, tau canh ngam,

tau dau, tau chd hoa chat nguy hiém, tau chd khi hoa long).

TT Chu dé thuce tap
1 |Kiém tra ldp dat may chinh, may phu
3 |Kiém tra lép dat hé truc chan vit
4 |Kiém tra lap dit chéan vit
5 |Thtr thay luc, thir kin hé thong duong 6ng sau khi da lép dat trén tau
6_|Thu hoat dong cac bom tréntau
7 |Kiém tra, thir may lai
8 |Kiém tra trang thiét bi ngan ngira 6 nhiém
9 |Kiém tra thir hé thong may tau taibén
10 [Ther duong dai phan may tau
11 |Kiém tra thiét bi dién
12. |Thir méay phat dién, thir cac bang dién, hé thdng dién su cb
13 |Thtr c4c thiét bi thong tin lién lac trén tau va céc thiét bi tin higu

h) Céac hang muc thyc tap phan may va dién tau trong dong mdi ciia Ding
kiém vién hang II d6i véi tat ca cac loai phuong tién thily ni dia (trir tau hang co
trong tai toan phén tir 2000 tn trd 1én, tau dau loai II c6 trong tai toan phén tir
1000 tAn tr& 1én, tau dau loai T ¢6 trong tai toan phan tir 500 tan trd 1én, tau hang
cp VR-SB c6 trong tai toan phan tir 500 tin trd 1én hodc tau khach cap VR-SB
c6 strc chd tir 50 nguoi trd [€n, tau dém khi, tau cho hoa chét nguy hiém, tau ché

khi héa 1éng).
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Chi dé thwe tap

Kiém tra lap dat may chinh, may phu

Kiém tra ché tao hé truc

Kiém tra lép dat hé truc chan vit

Kiém tra lép dat chan vit

Thir thiy luc, thir kin hé thdng duong 6ng sau khi di 1ap dit trén tau

Thu binh ap luc

Thtr hoat dong cac bom trén tau

i~ N b WIN—

Kiém tra, thir may lai

———
S

Kiém tra va thir hé théng lanh

[
[S—

Kiém tra trang thiét bi ngan ngira 6 nhiém

[—
]

Thir hoat dong cac thiét bi diéu khién tir xa c4c thiét bj déng cac 15 khoét, thiét
bi di€u khién tir xa cuia co cau, cac thiét bi diéu khién tur dong, thiét bi lai, thiet
bi chang budc, duong ong...

13

Kiém tra hé thong lam hang trén cac tau dau

14

Kiém tra thir hé thong may tau tai bén

15

Thir duong dai phan may tau

16

Kiém tra thiét bi dién

e

Thir may phat dién, thu cac bang dién

18

Thtr hé théng dién su cb

19

Thir hé thdng kiém soat va thiét bi bao dong

20

Thtr céc thiét bi thong tin lién lac trén tau va cac thiét bj tin hiéu

21

Thir cac thiét bi diéu khién tir xa cia may chinh

22

Kiém tra, thir hoat dong thiét bj v6 tuyén dién, trang bi hang giang, hang hai

23

Kiém tra may tau cao toc

24

Kiém tra may tau cta tau dau loai II c6 trong tai dudi 1000 tAn

#im

Kiém tra may tau cua tau dau loai I ¢6 trong tai dudi 500 tan

i) Cac hang muc thuc tap phan may tau va dién tau trong déng méi cua Pang kiém
vién hang |

TT Chii dé thue tip
1 |Kiém tra lap dat may chinh, may phu
2 |Kiém tra ché tao hé truc
3 |Kiém tra lép dat hé truc chan vit
4 [Kiém tra lép datchanvit B
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5 |Thtr thy luc, thir kin hé thong duong ong sau khi da lap dat trén tau
6 |Thir thiét bi an toan ndi hoi
7 [Thtr binh ap luc
8 |Thuhoat dong cac bom tréntau
9 |Kiém tra, thir may lai
10 |Kiém tra va thir hé thdng lanh
11 |Kiém tra trang thiét bi ngan nglra 6 nhiém
Thu hoat dong cac thiét b dleu khién tir xa céc thiét bi dong céc 16 khoét, thiét
12 |bi diéu khién tir xa cua co cau, cac thiét bi diéu khién tu dong, thiét bj 14i, thiét
bi ching budc, dudng dng...
A Kiém tra he thong lam hang trén cdc tau dau, chd khi héa long, tau chd hoa
chdtnguy hiém
14 [Kiém tra thir hé théng may tau tai bén
15 |Thtr dudong dai phan may tau
16 |Kiém tra thiét bi dien -
17 |Thu may phat di¢n, thu cac bang dlCﬂ e
18 |[Thir hé thong dién su cb
19 |Thir hé théng kiém soat va thiét bj bao dong
20_[Thi céc thiet bi thong tin lién lac trén tau va céc thitbitinhieu
21 |Thir cac thiét bi diéu khién tir xa ctia may chinh
22 |Kiém tra, thir hoat dong thiét bi vod tuyén dién, trang bi hang giang, hang hai
23 |Kiém tra may tau cao toc
24 [Kiém tra mdy tau cta tau dau loai 11 tr 1000 tantrglén
25 |Kiém tra may cua tau dau loai I
26 [Kiém tra may cua tau chd khi hoa 1ong
27 |Kiém tra méy ciia tau chd hda chat nguy hiem
28 |Kiém tra may cua tau dém khi

2.1.2. Thuc tap nghiép vu kiém tra phuong tién thiiy ndi dia trong khai thac

Thue tap theo chuyén nganh ddy di ndi dung céc loai hinh kiém tra cta

phuong tién thiy noi dia dang khai thac theo chuong trinh tip huén, theo cac c&
loai, vat liéu, cong dung quy dinh tai pham vi thuc hién cua tung hang déng kiém
vién quy dinh tai cac Piéu 11, 12 va 13 cta Thong tu nay. Dang kiém vién thuc
tap phai thuc hién:




[image: image10.jpg]- Quan sat dang kiém vién hudng dan thuc hién, mdi ndi dung ctia mét loai
hinh kiém tra t6i thiéu 03 lan cta 03 phuong ti€n khac nhau.

- Thyuc hanh c6 hudng dan cta bang kiém vién hudng dan mdi ndi dung cua
mét loai hinh kiém tra t5i thiéu 03 lan ctia 03 phuong tién khac nhau.

- Thuc hanh doc 1ap moi ndi dung ctia mgt loai hinh klerp tra tbi thiéu 03 ~lz:in
cua 03 phuong tién khac nhau c6 su ching kién cua Pang kiém vién hudéng dan.

a) Hang muc thuc tap nghiép vu kiém tra phuong tién thuy néi dia trong
khai thac cua Dang kiém vién hang Il dbi vai cac phuong tién thude pham vi
diéu chinh cua Quy chuan k§y thuat quoc gia QCVN25:2010/BGTVT, bao gom:
phuong tién cho hang c¢6 dong co co tong cong suit may chinh tir 5 strc ngua
dén dudi 50 strc ngua, phuong tién chd nguoi co ste cho tur 5 dén 12 nguoi va
c6 téng cong suit may chinh tir 5 strc ngua dén dudi 50 sirc ngua.

TT Chi dé thue tap
1 |[Kiém tra lan dau than tau va trang thiét bi
2 |Kiém tra trén da than, tau va trang thiét bi
3_|Kiém tra hang ndm than tau va trang thiet bj
4 |Kiém tra lan dau hé théng may tau, dién tau
5 |Kiém tra hang nim hé thong may tau, dién tau
6 |Kiém tra tai nan, hu hong than tau, may tau

b) Hang muc thuc tap nghiép vu kiém tra phuong tién thity noi dia trong khai
thac cua Pang kiém vién hang III doi voi phuong tién thuy noi dia co trong tai
toan phan dudi 200 tin, phuong tién thuy noi dia c6 dong co tong céng suit may
chinh duéi 135 strc ngura, phuong tién thuy ndi dia c6 stirc chd dudi 50 nguoi (trir
pha co6 trong tai toan phan tir 50 tan tro 1én, tau cap VR-SB, tau hai than, tau cho
cong te no, tau co thiét bi nang co strc nang trén 01 tan, tau cao toc, tau dém khi,
tau canh ngam, tau dau, tau ché hoa chat nguy hiém, tau chd khi héa 16ng).

-
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Chu dé thwe tap

Kiém tra lan dau than tau va trang thiét b

Kiém tra dinh ky than tau va trang thiét bi

Kiém tra trén da than tau va trang thiét bj

Kiém tra héng nam thﬁn tau va trang thiét bi

Klem tra d;nh ky he thong may tau, dlen tau

Kiém tra hang nam hé thdng may tau, dién tau
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Kiém tra trang bi hang giang, trang bi an toan, tin hiéu
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Chi dé thue tap

9

Kiém tra truc chan vit va 6ng bao truc

10

Khao sat stra chira than tau

11

Do chiéu day ton vo va két cau tau

|2

Kiém tra tai nan, hu hong than tau

13

Kiém tra tai nan, hu hong hé thong may tau

14

Kiém tra tau ché khach

¢) Hang muc thuc tap nghié€p vu kiém tra phuong tién thuy ndi dia trong khai
thac cua Pang kiém vién hang 11 dbi voi tat ca cac loai phuong tién thuy ndi dia
(trir tau hang c6 trong tai toan phan tir 2000 tan trd 1én, tau dau loai IT ¢6 trong tai
toan phan tir 1000 tAn trd 1én, tau dau loai I ¢ trong tai toan phan tir 500 tan trd
Ién, tau hang cap VR-SB c6 trong tai toan phéan tir 500 tén trd 1én hodc tau khach
cap VR-SB c¢6 strc chd tir 50 ngudi tra 1én, tau dém khi, tau chd hoa chét nguy

hiém, tau cho khi hoa long).

-
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Chii dé thue tip

Kiém tra 14n ddu than tau va trang thiét bi

Kiém tra trén da than tau va trang thiét bj

Kiém tra hang nim, trung gian than tau va trang thiét bi

Kiém tra lan d4u hé thong may tau, dién tau

Kiém tra dinh ky h¢ thong may tau, diéntau

Kiém tra dinh ky than tau va trang thiétbi

Kiém tra hang niam, trung gian hé thong may tau, dlen tau

Kiém tra thiét bi vo tuyen dién

O (00 I O (b B W I im

Kiém tra trang bi hang giang, trang bi an toan, tin hiéu
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Kiém tra truc chan vit va 6ng bao truc
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Kiém tra trang bi tu dong héa
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Khao sat stra chira than tau
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Kiém tra tai nan, hu hdng than tau
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Kiém tra tai nan, hu hong hé théng may tau
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Kiém tra tau ché khach
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Kiém tra tau vo nhom
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Kiém tra tau cbt soi thiy tinh

Do chiéu day ton vé va kétcautaqu
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19 |Kiém tra tau vat liéu khéc

20 |Khao sat stra chira than tau

21 [Kiém tra giam dinh trang thai tau

22 |Kiém tra tau ché dau loai I c6 trong tai dudi 1000 tan

23 |Kiém tra tau ché dau loai I, tau cap VR-SB c6 trong tai dudi 500 tin

24 |Kiém tra tau cao tdc

25 [Kiém tra tau thé thao, giai tri

d) Hang muc thuc tap nghiép vu kiém tra phuong tién thily ndi dia trong khai thac
cua Bang kiém vién hang |

TT Chu dé thuc tip

Kiém tra 1an dau than tau va trang thiét bi

Kiém tra dinh ky than tau va trang thiét bi

Kiém tra trén da than tau va trang thiét bj

Kiém tra hang nam, trung gian than tau va trang thiét bi

Kiém tra 14n dau hé théng may tau, dién tau

Kiém tra dinh ky hé thong may tau, dién tau

Kiém tra hang nam, trung gian hé thong may tau, dién tau

Kiém tra thiét bi vo tuyén dién

O 100 (1 (N L ip 1IN

Kiém tra thiét bi, trang bi hang giang, an toan, tin hiéu
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Kiém tra truc chan vit va 6ng bao truc

Kiém tra trang bi tu dong hoa
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Khao sat stra chira than tau
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Do chiéu day ton vé va két cau tau
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Kiém tra tai nan/hu hong than tau

Kiém tra tai nan/hu hong hé théng may tau
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Kiém tra tau chd khach

p—
(@)

—
~

Kiém tra tau v6 nhém

Kiém tra tau bang cbt soi thuy tinh

—_—
(o¢]

p—
O

Kiém tra tau vat liéu khac

Khao sat stra chira than tau

\®)
S

()
—

Kiém tra giam dinh trang thai tau
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22 [Kiém tra tau ché dau (tat ca cac loai)

23 |Kiém tra tau cip VR-SB

24 |Kiém tra tau cao toc

25 |Kiém tra tau hang c6 trong tai toan phan trén 2000 tin

26 |Kiém tra tau dém khi

27 |Kiém tra tau chd héa chit nguy hiém

28 [Kiém tra tau ché khi héa long

2.1.3. Hang muc thuc tap nghi¢p vu kiém tra va ching nhan chat luong san
phém cong nghiép tai nha san Xudt

Dang kiém vién hang I, II phai thuc tap ddy du nodi dung kiém tra va chimg
nhén chét lugng san pham cong nghi€p theo pham vi thuc hién cua timg hang
dang kiém vién quy dinh tai Diéu 12 va Diéu 13 ctia Thong tu nay. Pang kiém
vién thuc tdp phai thuc hién:

- Quan sat Pang kiém vién hudng dan thuc hién, mbi ndi dung tbi thiéu 03
lan cua 03 phuong ti€én khac nhau.

- Thuc hanh ¢6 huéng dan cua Pang kiém vién huéng dan mdi ndi dung tdi
thiéu 03 lan cia 03 phuong tién khéac nhau.

- Thuc hanh ddc 1ap mdi ndi dung tdi thiéu 03 1an ctia 03 phuong tién khéac
nhau c6 sy chirng kién cua Pang ki€ém vién hudng dan.

Hang muc thuc tip nghiép vu kiém tra va chimg nhan chét luong san pham
cOng nghiép tai nha san xuat

TT Chii dé thuec tip
1 |Vatliéu
2 Maychinh
3 [May lai dién, dién thuy luc, thuy luc
4 |May kéo neo, toi
5. |Neo, xich neo
7 |Day cap thép, cap soi
8 Xuéng ctru sinh va thiét b nang ha
9 [Phao ctru sinh '
10 [Truc chénvit
11 |Pdng co, may phat dién
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12 |Hé thong thiét bi ciru hoa

13 |No6i hoi

14 |Binh ép luc

15 |Thiét bi nang trén tau

16 [Moc kéo

17 |V tuyén dién va phao vo tuyén ch1 bao vi tri su ¢b qua vé tinh (S.EPIRB)

2.2. Thuc tip tham dinh thiét ké ciia Ping kiém vién tham dinh thiét ké

Déng kiém vién thuc tap phai thuc tap nghiép vu thdm dinh thiét ké tai don
vi dang kiém theo noi dung quy dinh tai Phu luc nay. Thu truéng don vi dang
kiém phan cong Dang kiém vién tham dinh thiét ké hudng dan dang kiém vién
thuc tap thuc hién day du ndi dung véi céc loai hinh thiét ké ctia phuong tién thily
noi dia theo cac cd, vat li€u, cong dung dudi day:

- Quan sat déng kiém vién hudng dan thuc hién, mdi noi dung cua mot loai
hinh thiét ké t6i thiéu 03 lan ctia 03 phuong tién khac nhau.

- Thuc hanh ¢6 hudng dan cua Dang kiém vién huéng dan mdi ndi dung ctia
mot loai hinh thiét ké cuia moi loai phuong tién t6i thiéu 03 lan.

- Thuc hanh doc 1ap mbi mot loai hinh thiét ké ctia mdi loai phuong tién t6i
thiéu 03 lan cua 03 phuong tién khac nhau cé su chimg kién ctia Pang kiém vién
hudng dan.

2.2.1. Thuc tap thdm dinh thiét ké phuong tién

TT Chii dé thye tap
Phuong tién thudc pham vi di€u chinh cda QCVN 25:2010/BGTVT

Phan vo tau

Tham dinh thiét ké két cau than tau hang kho vo thép

Tham dinh thiét ké 6n dinh, man khé ciia tau hang kho vo thép

Tham dinh thiét ké trang thiét bi ctia tau hang kho vo thép

BOIWOIN

Tham dinh thiét ké than tau hang kh6 vo gd voi ndi dung néu tai cac diém 1,
2, 3 cua Bang nay

5 |Tham dinh thiét ké than tau hang khé vo chét déo cbt s¢i thuy tinh (FRP) voi
ndi dung néu tai cac diém 1, 2, 3 cua Bang nay

6 |Tham dinh thiét ké than tau vo nhém véi ndi dung néu tai cac diém 1, 2, 3
Bang nay

7 |Thim dinh thiét ké than tau hang kho vé xi mang ludi thép voi ndi dung néu
tai cac diém 1,2,3 ctia Bang nay
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Phuong tién thudc pham vi diéu chinh cia QCVN 25:2010/BGTVT
8 |Thim dinh thiét ké than tau khach vo thép v&i ndi dung néu tai cac diém 1, 2, 3
cua Bang nay
9 |Thim dinh thiét k& than tau khach v6 gd véi ndi dung néu tai cac diém 1, 2, 3
cua Bang nay '
10 |{Tham dinh thiét ké than tau khach vo nhém véi ndi dung néu tai cac diém 1, 2, 3
Bang nay
11 |Thim dinh thiét ké than tau khach vo cht déo c6t soi thiy tinh (FRP) voi ndi
dung néu tai cac diém 1, 2, 3 cua Bang nay
12 |Tham dinh thiét ké than tau khach vo xi mang lugi thép véi ndi dung néu tai
cac diém 1, 2, 3 cua Bang nay
13 |Thém dinh thiét ké hoéan cai tau hang kho, tau khach
Phin may tau
14 |Tham dinh thiét ke phan my tau cta tau hang kho, tau khach v0 thép
15 |Tham dinh thiét ké phan may tau cta tau hang kho, tau khach vé nhom
16 |Thim dinh thiét ké phdn may tau cta tau hang khd, tau khich vé gd
17 [ThAm dinh thiét k& phdn mdy tau cta tau hang kho, tau khach vo chat déo cot
sQi thuy tinh -
18 |Tham dinh thiét ké phan may tau ciia tau hang kho, tau khach vo X1 mang ludi
thép
19 |Thdm dinh thiét k& hoan cai phan may tau
Chii dé thye tap
TT Phuong tién thudc pham vi diéu chinh cia QCVN 72:2013/BGTVT va céc
quy chudn k¥ thut c6 lién quan
Phanvétaw
1 |Tham dinh thiét ké két cau than tau hang kho vo thép
2 |Thdm dinh thiét ké 6n dinh cta tau hang kho vé thép
3 |Tham dinh thiét k& man kho cua tau hang kho vé thép
4_|Tham dinh thit k¢ trang thict bi cta tau hang kho vo thép
5 Thém dinh thiét ké than tau hang kho vé gS (két céu, 6n dinh, man khd, trang
thiét bi)
Thim dinh thiét ké than tau vo chit déo cbt soi thiy tinh (FRP) (két clu, 6n
6
dinh, man kho, trang thlet by
7 |Thém dinh thiét ké than tau vo nhom (két cdu, 6n dmh man kho trang thiét bi)
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Chii dé thye tap
Phuong tién thudc pham vi di€u chinh cia QCVN 72:2013/BGTVT va céc
quy chuan ky thuat cé lién quan

Tham dinh thiét ké than tau hang khé vo xi mang luéi thép (két cu, én dinh,
man kho, trang thiét bi)

Tham dinh thiét ké than tau khach chd dudi 50 ngudi, vé thép (két cdu, én
dinh, man kho, trang thlet bi)

10

Tham dinh thiét ké than tau khach chd dudi 50 ngudi, vé nhom (két cau, 6n
dinh, man kho, trang thiét bi)

11

Thém dinh thiét ké thén tau khéch chér dudi 50 ngui, vo chat déo cdt soi thuy

12

Tham dinh thiét ké than tau cho dudi 50 nguoi, tong cong suat may chinh dudi
135 cv vé xi mang ludi thép (két ciu, 6n dinh, man kho, trang thiét bi)

13

Tham dinh thiét ké hoan cai tau hang kho, tau khach ddi véi céac loai vat liéu

14

Tham dinh thlet ké stra doi tau hang kho, tau khach

15

Tham dinh thong bao 6 on dinh cho tau khach

16

Tham dinh thiét ké phén than tau hang kho vo thép c6 trong tai trén 2000 tan
(két cau, 6n dinh, man khd, trang thiét bi), trong dong mai

L

Tham dinh thiét ké phén than tau cta tau dau vo thép (két cAu, on dinh, man
kho, trang thiét bi tau dau loai 11, tau dau loai I trong dong mai

Tham dinh thiét ké phan than tau cia tau cip VR-SB trong dong mai

Tham dinh thiét ké phan than tau cua tau chd khi hoa 1éng trong dong moi

Tham dinh thiét ké phan than tau cua tau ch hang nguy hiém trong déng mdi

Tham dinh thiét ké phan thén tau cta tau dém khi trong déng méi

Phin may tau

Thém dinh thiét k& phin méy chinh ciia tau hang khé vé thép trong dong mai

Tham dinh thiét ké phan may phu cua tau hang khé vé thép trong dong moi

24

Tham dinh thiét ké phan cac hé thdng phuc vu ciia tau hang khé vé thép trong
dong maoi

2

Tham dinh thiét ké phan dién cta tau hang khé vo thép trong dong mai

26

Tham dinh thiét ké phan phong chay, phat hién chay va chita chay ctia tau hang
kho voé thép trong dong mai

27

Tham dinh thiét ké phan may chinh cta tau hang kho vo gb trong dong méi
(may chinh, may phu, dién, phong chay, phat hién chdy va chira chay )

28

Tham dinh thiét ké phin may chinh ctia tau hang khé vé nhém trong déng méi

(may chinh, may phu, dién, phong chdy, phat hién chay va chira chay)
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Chii dé thyec tap
Phuong tién thugc pham vi diéu chinh cuia QCVN 72:2013/BGTVT va cac
quy chuan ky thuat cé lién quan

29

Thém dinh thiét k& phan may chinh cua tau hang kho vo chat déo cot soi thiy
tinh trong dong mai (mdy chinh, may phu, dién, phong chdy, phat hién chay
va chita chay)

1 30

Thim dinh thiét k& phan may chinh ctia tau hang khé vé xi ming ludi thép
trong dong maoi (may chinh, may phu, dién, phong chay, phat hién chay va
chita chay)

1

Thém dinh thiét ké phin may chinh ctia tau khach ché duéi 50 khach trong dong

32

méi (may chinh, may phu, dién, phong chay, phat hién chay va chira chay)

Thém dinh thiét ké phin may chinh ctia tau khéch chd dudi 50 khéch trong dong
mdi (may chinh, may phu, dién, phong chay, phat hién chay va chira chay) cho
céc loai vat liéu khac nhau gdm thép, nhom, xi ming ludi thép, gb, FRP

33

Tham dinh thiét ké phan mady tau, dién cua tau dau vo thép (két cau, on dinh,
man khd, trang thiét bl tau dau loal ll tau dau loal ] ‘rong dong moi

34

Tham dinh thiét ké phan may tau, dlen clia tau cong trinh (tau cudc, tau hit)
trong dong mai

35

Tham dinh thiét ké phan may tau dlen cua tau keo tau day trong dong mai

36

Tham dinh thiét ké may tau, dlcn cua tau khach cho tu 50 khach trg 1én, cho
cac loai vat liéu thép, go, FRP, nhdm trong dong moi

37

Thim dinh thiét ké may tau, dién cua tau khach luu tra du lich ngu dém, nha
hang ndi, khach san ndi, cho cac loai vat ligu thep, gd, FRP trong dong méi

38

Tham dinh thiét ké may tau, dién cua tau cap VR-SB trong dong méi

39

Tham dinh thiét ké may tau, dién cta tau dit cau trong déng méi

40

Thim dinh thiét ké may tau, dién cla tau cao téc trong dong méi

41

Tham dinh thiét ke may tau cua tau ha1 than trong dong maoi

42

Thém dinh thiét ke may tau, dlen cua tau the thao vui choi giai tri trong dong maoi

43

Tham dinh thiét ké phan phong chay, phét hién chay va chita chay cho cac loai
tau dau, tau chd khach, tau Ivu tr du lich ngt dem nha ndi, khach san ndi

44

Tham dinh Ké hoach 0 irng clru 6 nhiém dau cua tau, Ke hoach tmg ctru 6 nhiém cua
tau do cho cac chat long doc hai

45

Thém dinh thiét ké san pham cong nghiép

46

Tham dinh thiét ké phan may tau, dién, phong chay, phét hién chay va chira
chay cua tau cho khi hoa long trong, dong maoi
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TT | Phuong tién thuéc pham vi diéu chinh ctia QCVN 72:2013/BGTVT va cac
quy chuan k§ thudt o lién quan

Tham dinh thiét ké phan may tau, dién, phong chay, phat hién chay va chita

+ chay ctia tau ché hang nguy hiém trong doéng méi

Tham dinh thiét ké phan may tau, dién, phong chdy, phat hién chay va chira

& chay cua tau dém khi trong dong moi

2.2.2. Thuc tap tham dinh thiét ké san pham céng nghiép

TT Chi dé thuec tip

1 [May l4i dién, dién thay luc, thuy luc

May kéo neo, to1

Thiét bi clru sinh, cap ctu

Hé thong thiét bi ciru hoa

(O B SN VS I 8]

Thiét bi ning trén tau

I11. NOI DUNG CHUONG TRINH PAO TAO BO SUNG
3.1. bbi tuong va chuong trinh dao tao

a) Nguoi tot nghiép trung cip chuyén nghiép trd 1én thudéc mot trong céc
nganh dién tau thuy, co khi, co khi dong luc, co khi 6 t6 dugc dé nghi cong nhan
Ping kiém vién thuc hién cong tac kiém tra hang I1I kiém tra vo tau sau khi dugc
dao tao bd sung chuyén mon theo chuong trinh 1 khoan 3.3 muc nay.

b) Nguoi tét nghiép trung cép chuyén nghié€p tré 1€n thugc nganh dién tau
thuy, co khi, co khi dong luc, co khi 6 t6 dugc dé nghi cong nhan Pang kiém vién
thuc hién cong tac kiém tra hang Il kiém tra may va dién tau sau khi dugc dao
tao bo sung chuyén mén theo chuong trinh 3 khoan 3.3 muc nay.

c) Dang kiém vién chuyén nganh may tau hang III thu¢c cac nganh néu &
cac diém b va ¢ khoan 1 Diéu 5 cta _Théng tu nay duoc bd sung kiém tra vo tau
theo quy dinh tai diém b khoan 2 Piéu 11 caa Thong tu nay sau khi dugc dao tao
b6 sung chuyén mén theo chuong trinh 1 khoan 3.3 muc nay.

d) Pang kiém vién chuyen nganh vo6 tau hang III thudc cac nganh néu & cac
diém b va ¢ khoan 1 Piéu 5 cla Thong tu ndy duoc bd sung kiém tra may va dién
tau theo quy dinh tai diém b khoan 2 Piéu 11 cua Théng tu nay sau khi dugc dao
tao bo sung chuyén mon theo chuong trinh 3 khoan 3.3 muc nay.

d) Dang kiém vién chuyén nganh may tau hang III thu¢c cac nganh néu & diém
a khoan 1 Piéu 5 cua Thong tu nay va Déang kiém vién chuyén nganh may tau
hang II, hang I dugc bd sung kiém tra vé tau theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 11,
diém b khoan 2 Diéu 12 va diém b khoan 2 Diéu 13 cua Thong tu nay sau khl
dugc dao tao b sung chuyén mén theo chuong trinh 2 khoan 3.3 muc nay.



[image: image19.jpg]e) Bang kiém vién chuyén nganh vo tau hang III thudc cac nganh néu & diém
a khoan 1 Piéu 5 ctia Thong tu ndy va Ping kiém vién chuyén nganh vo tau hang
II, hang I duge bd sung kiém tra may va dién tau theo quy dinh tai khoan 2 Diéu
11, diém b khoan 2 Piéu 12 va diém b khoan 2 Diéu 13 ctia Théng tur nay sau khi
duogc dao tao bd sung chuyén mén theo chuong trinh 4 khoan 3.3 muc nay.

3.2. T4 chirc, thuc hién dao tao: Cuc Dang kiém Viét Nam td chirc, gido vién
cua céc truong dai hoc thuc hién.

3.3. Noi dung chuong trinh dao tao bd sung va thoi gian dao tao

a) Chuong trinh 1 (dao tao bo sung chuyén mén dé kiém tra vo tau dbi voi
phuong tién thugc pham vi diéu chinh ctia Quy chuan ky thuét qubc gia QCVN 25:
2010/BGTVT, bao gdm: phuong tién chd hang c6 dong co c6 tong céng suat may chinh
tr 5 stc ngua dén dudi 50 strc ngura, phuong tién chd ngudi ¢ ste chd tir 5 dén 12
ngudi va co tong cong suat may chinh tir 5 sirc ngura dén dudi 50 sirc ngua).

TT Noi dung Thoi gian (tiét)

1 [VE&tau 15
2 |Tinh hoc tau thuy 30
3 B tri chung va k¥ thuét tau thuy 15
N T e
5 |Két cAu than tau thiy 30
6 |Thiét bi tau thay 15

Tbng cong 135

b) Chuong trinh 2 (dao tao bo sung chuyén mén dé kiém tra vo tau dbi véi
phuong tién thiy noi dia chd hang cé trong tai toan phan dudi 200 tan, phuong
tién thily ndi dia c6 dong co téng cong sut may chinh dudi 135 strc ngua, phuong
tién thiy ndi dia c6 sirc chd dudi 50 nguoi (trir pha c6 trong tai toan phan tur 50
tan trd 1én, tau cp VR-SB, tau hai than, tau chd cong te no, tau co thiét bi nang
cd strc nang trén 01 tan, tau cao toc, tau dém khi, tau canh ngam, tau dau, tau cho
héa chét nguy hiém, tau chd khi hoa 1ong).

TT Noi dung Thoi gian (tiét)

1 |Vétau 13
2 |Tinh hoc tau thuy » D 45
3 |Bb tri chung va ky thuat tau thuy I R T
4 |Dong hoc tau thuy 1 60
5 |Két cau than tau thuy 45
= lhuy e T
7 |P6 an két cAu tau thuy s
8 |Strc bén tau thiy 30

Tbng cong 270




[image: image20.jpg]¢) Chuong trinh 3 (dao tao bd sung chuyén mén dé kiém tra may tau va dién
tau d6i voi phuong tién thudc pham vi diéu chinh ctia Quy chuin k§ thuat quoc
gia QCVN25:2010/BGTVT, bao gom: phuong tién chd hang c6 dong co co tong
cong sudt may chinh tir 5 sirc ngua den duoi 50 strc ngua, phuong tién chd nguoi
c6 strc chd tir 5 dén 12 ngudi va c6 tdng cong suat may chinh tir 5 stc ngua dén

dudi 50 suc ngua).

TT Noi dung Thoi gian (tiét)
1 |Diesel tau thuy 30
2 |May phu tau thuy 30
3 |Héthong duomgong 15
4 |Dién tau thuy 15
Tong cong 90

d) Chuong trinh 4 (dao tao bd sung chuyén mén dé kiém tra may tau va dién
tau doi voi phuong tién thuy noi dia cho hang co trong tai toan phan dudi 200 tan,
phuong tién thiy noi dia c6 dong co tong cong suat may chinh dudi 135 stic ngua,
phuong tién thuy néi dia c6 strc chd dudi 50 ngudi (trir pha ¢ trong tai toan phan
tir 50 tén trd 18n, tau clp VR-SB, tau hai thén, tau ch¢ cong te no, tau co thiét bi
nang co stc nang trén 01 tan, tau cao toc, tau dém khi, tau canh ngam, tau dau,

tau chd hoa chat nguy hiém, tau chd khi hoa long).

TT Noi dung Thoi gian (tiét)

1 |Diesel tau thuy 30
2 Mayphutauthoyy 30
3 |Hé thong duong bng 30
4 |Dién tau thuy 30
5 |Léap rap hé thong dong luc tau thiy 45
6 |Tu dong diéu chinh va diéu khién h¢ théng dong luc 45

Tong cong 210




[image: image21.jpg]PHU LUC II

MAU GIAY CHUNG NHAN HOAN THANH LOP TAP HUAN
NGHIEP VU PANG KIEM PHUONG TIEN THUY NQI PIA
(Ban hanh theo Thong tu s6  49/2015/TT-BGTVT ngay 22 thang 9 ndm 2015
cua Bé truong Bo Giao thong van tai)
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MAU GIAY DPE NGHI CONG NHAN/CONG NHAN LAI/CONG NHAN
NANG HANG PANG KIEM VIEN PHUONG TIEN THUY NOI PIA
(Ban hanh theo Thong tw s6 49/2015/TT-BGTVT ngay 22 théng 9 nim 2015

cua Bo truong Bo Giao thong van tai)
PON VI CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PON VI PANG KIEM Poc lap - Tw do - Hanh phiic

A ) GIAY DE NGHI )
CONG NHAN/CONG NHAN LA/CONG NHAN NANG HANG DANG
KIEM VIEN PHUONG TIEN THUY NOI BIA

Kinh giriz......ooooooiiii,

1. DON Vi AANG KICM .o
O e it iy B e R s e s e N ST e
3. S6 dibn thoai:...c.ovoveeeeeeeeeeeeeeen SO FAX: 1ttt ee e e e e e
4.Dé nghi Cuc Bang kivém Viét Nam dénh gia dé cong nhan/cong nhan lai/cong nhéan
nang hang (*) Bang kiém vién phuong tién thuy ndi dia cho 6ng (ba):

O LN B0 s i sty e st it st w5 S s s et SRS R SR
6. Ngay thang BRI SINRE .....c.ocon cvonssosmors amesssssonsesmsssussossusnsssmms sses sxsassssiensssstas anass
7. SE COCD/CMND ...t
8. Trinh d0 eluyen TIOTL TIEIIBE: WL .cx censs coonnn snnpsns samsessxsmsnsssnms sswass s4ssssne shasisdesns s5ssnts

9. Hién dang la Dang kmm I Rkl (da hoan thanh Chu‘ong tap
huan Glay chimg nhén sé............. rasinne (Pang kiém vién cong nhan lan déau, nang
hang)/Giay chirng nhan Pang kiém vién so..................... (Pang kiém vién cong
nhan lai, nang hang))

10. Hang Pang kiém vién dé nghi danh gia cong nhan: ..........cccooeeeeeveeeeerveeeneen,
11. Pang kiém vién thuc hién cong tac kiém tra dé nghi danh gia cong nhén
lai/cong nhan nang hang (*):

11.1. S6 luong phuong tién dong mai (chiéc) thuc hién trong thoi gian gitt hang
(do1 voi Pang kiém vién danh gia lai, nang hang) phan theo loai vat liéu dong
tau:

5 At déo cd /| Ximan
Thép Nkgm | @f |<Pddeocoisg nang Khso
thay tinh luéi thép

: Phu luc nay dugc thay thé theo quy dinh tai Diéu 2 cta Théng tu sb 27/2023/TT-BGTVT sira ddi, bd
sung mdt sb diéu ciia cac Thong tu trong linh vuc dang kiém phuong tién thiy ndi dia va tau bién, ¢6 hiéu luc ké
tir ngay 29 thang 9 nam 2023.



[image: image23.jpg]11.2. S6 luong phuong tién dang khai thac (chiéc) thuc hién trong thoi gian gitt
hang (dbi voi Pang kiém vién dénh gia lai, ning hang) phén theo loai vt liéu
dong tau va loai hinh kiém tra:

Loai hinh
kiém tra

SH phuong tién phan theo vat liéu dong tau

Thép

Nhém Gd

Chét déo cbt
sgi thuy tinh
(FRP)

Xi mang )
) Khac
ludi thép

Dinh ky

Trén da

Trung gian

Hang ndm

Bét thuong

12. Pang kiém vién thim dinh thiét ké dé nghi danh gia cong nhan lai/bd sung
pham vi thuc hién (*):

12.1. S8 luong thiét ké (chiéc) thuc hién trong thoi gian gift hang:

Béi tuong
tham dinh

[.oai hinh thdm dinh thiét ké

Doéng moi

Hoan cai

Stra doi

Lap ho so

Mau dinh hinh

12.2. Sb luong thiét ké san pham cong nghiép dugc thdm dinh (Ghi cu thé s6 luong)

Xin gui kém cac ho so:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- (*) gach bo nhitng phan khéng thich hop.

Don vi dang kiérp
(Ky tén & dong dau)

- (**) Ghi: Pdng kiém vién thuc tdp hodc hang Ddng kiém vién dang gii
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MAU LY LICH CHUYEN MON CUA NGUOI DUO'C
PE NGHI CON G NHAN PANG KIEM VIEN
(Ban hanh theo T hong tw s6 49/2015/TT-BGTVT ngay 22 thdng 9 ndm 201 5
cua B¢ truong Bo Giao théng van tdi)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DPoc lap - Tw do — Hanh phic

LY LICH CHUYEN MON

Phanl
TU THUAT VE BAN THAN

JELEE W YIS <im0

TNl SRS TR BRI s s o sniono iiesssion s o P e Sk e o sl R RS

B I ORI s s simmnmmsamaniaomssesimssioosses s s i

BI0E R OUME T oo iaans vt sttt s oiees e e S RSyt

K IITE EAH DI DT s o cunsns cosns wassmss amnsns s o sasonsssons s osiss o 5580 b s

Lo A T R BIAIOE S o ocn o ornnnaiosns sstesniisansen it ket el o RN A VA
+ Ngoa1 T s s ook s e o

D duoc dao tao bd sung nhitng chuyén nganh khac:

1. Vo tau thay O 2. May, dién tau thay [0 3. V6 tuyén dién [J
D3 hoan thanh chuong trinh dio tao nghiép vu Pang kiém vién phuong tién thiy noi

dia hangs...owe do Cuc Pang kiém Viét Nam t6 chuc tir ngdy..../../.....dén
DAY sl ol wimnss b csniosnansis
KEt QUA QAL 10 ...t

Qua trinh cong tac chuyén mon, nghié€p vu

) ) Thoi gian Don vi cong tac
TT Chuc danh Churc vu

Tu Dén

2 Phy lyc nay dugc thay thé theo quy dinh tai Diéu 2 ciia Théng tu s§ 27/2023/TT-BGTVT sira déi, bd sung
mot s didu cia cac Thong tu trong linh vuc dang kiém phuong tién thity noi dia va tau bién, c6 hiéu luc ké tir
ngay 29 thang 9 nam 2023.



[image: image25.jpg]1. Pao tao nghié€p vu

Thot gian

. . | Kétqua
(tr --- dén)

Tén khoa dao tao Dia diém Noi dao tao

2. Khen thwéng ky luat:

TT Hinh thire khen thudng, | Ngay ra Thoihan | Co quan ra quyét dinh
ky luat quyét dinh | ky luat khen thudng, ky luat
Phan II

TU BPANH GIA BAN THAN

DPébi chiéu véi tiéu chudn Ping kiém vién phuong tién thiy ndi dia
13711 T toi tu xac dinh nhu sau:

V& pham chit dao duce.............. V& ChUuy8n MON.....ooeveceeeeeeee e,

Vé trinh do ngoai ngit Vé trinh d nghiép vu Dang KIEM e,

T6i xin cam doan nhiing 101 khai trén la ding, néu c6 gi sai to1 xin hoan toan
chiu trach nhiém.

Xac nhan cia don vi Nguwoi khai
(Ky, ghi ro ho tén)



[image: image26.jpg]PHU LUC V
MAU BAO CAO THU'C TAP CUA NGUOI PUQC PE NGHI
CONG NHAN DANG KIEM VIEN
(Ban hanh theo Thong tw s6 49/2015/TT-BGTVT ngay 22 thang 9 nam 2015
cua Bo truong Bo Giao thong van tai)
Miu 1
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

BAO CAO THUC TAP HANG NGAY

TN, TS TP o msisnss imsaissmnminrn smmmmammemnsms

Dang kiém vién thuc 1521 o U

Pang kiém vién huéng dan:...............
Dia diem VA thOT ZIANT c..ouoveeeieeeeeeeeeeeeeeeeee et
TN LU 1ttt e e e et e e st e e e e e e eaaae e eae e s aneennaeeans
| 07 1 DS

I. Noi dung thue hién ciia Ping kiém vién thwe tp: (Bao gom ca Iy thuyét va
thue hanh) _’
1- Hang muc kiém tra/ndi dung dao tao:

.................................................................................................................................

3- Két qué’kiém tra (té:t/dc_zt/chwa dat - Néu Iy do dwa ra két qua-cdch khéc phuc
R T R
IL. Danh gia cia Ding kiém vién hwéng din:

1- Quy pham, tiéu chuéan, hudng dan ap dung (phu hop/chwa phu hop):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Giam d6c/Phé giam ddc  Ping kiém vién hwéng din  Ding kiém vién thwe tip
(Ky, ghi ré ho tén) (Ky, ghi ré ho tén) (Ky, ghiro ho tén)
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BAO CAO KET QUA THU'C TAP

Ho va tén Dang kiém vién thuc tap:.............. Pon vi dang kiqém ....................
Ho va tén Dang kiém vién huéng dan........... Hang Péng kiém vién.............
Thoi gian thuc tap tir ngay.............. dén ngay......co..... - T P
I. N§i dung va qua trinh thwe tap

TT Chu dé thue tap Ngay thuwe hié€n Két qua

NI RTWIN

II. Panh gia chung qua trinh thwe tap

1. Tu nhan xét cua Dang kiém vién thuec tap:

(Ghi ré nhitng néi dung da lam duoc, nhiing néi dung chua lam dwoc va
kién nghi)

.................................................................................................................................

2. Nhan xét chung cua Dang klem vién huéng dan:
(vé tinh mdn cdn, kha ndng tiép thu, két qua dao tao thuc hanh cua hoc
vién, nhitng hoc vién co kha nang lam doc ldp va nhiing kién nghi)

ITI. Nhan xét cua Thu truong don vi dang kiém huong dén:
(Nhdn xét theo kha nang, trinh do cua hoc vien)

.................................................................................................................................

....... , ngdy...... thang....... nam.....
Ping kiem vién huwéng dan Tha truéng don vi ding kiém hwéng dan
(Ky tén & dong ddu)
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MAU BIEN BAN KIEM TRA THUC TE NANG LUC THUC HANH
NGHIEP VU PANG KIEM VIEN PHUONG TIEN THUY NOI PIA
(Ban hanh theo Théng tw s6 49/2015/TT-BGTVT ngay 22 thang 9 nam 2015
cua Bo truong Bo Giao thong van tai)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tuw do - Hanh phic

Mau 1
BIEN BAN
KIEM TRA THU'C TE NANG LUC THYC HANH NGHIEP VU PANG KIEM
VIEN KIEM TRA PHUONG TIEN THUY NOI DIA

HOm nay, ngay....... thang.... nam........

Talr i

Can cir quy dinh vé tiéu chuén. nhiém vu va quyén han Pang kiém vién phuong
tién thay noi dia, Dang kiém vién kiém tra thuc té nang luc thuc hanh nghiép vu Dang
kiém vién phuong tién thiy noi dia cua Cuc Ping kiém Viét Nam gdm:

S ONG.eeeeeeeeeeeeee e CRIEC WL sonsisvermrssspsumsessmmmssrssssesmamsuss sxsapunyss

S MU s o aimemommnsamms smmmmmmm s ens Chirc vU: oo

D4 tién hanh kiém tra thuc té ndng luc thuc hanh nghi¢p vu dang kiém cuta f)ng
....................................... chuyén mén.................... hién la Dang kiém vién phuong tién
thiy ndi dia hang ..................... e o 1 S duoc don wvi:
........................... dé nghi cong nhan méi [, cong nhan lai [, cong nhan nang
hang [ dang kiém vién kiém tra chuyén nganh vo tau/may tau

I. N6i dung danh gia va két qua danh gia

KET QUA PANH
TT NOI DUNG PANH GIA - GIAKhﬁng
’ dat
1. Quy dinh vé nghiép vu
1.1 L] (]
Lot L] L
1.3 L l
b5 o i s P s ] L]
2. Kiém tra thye te tau dong mai, sira chira theo QCVN 25:2010/BGTVT
2.1 (,ong tac chuan bi Kiémtra C 0
2.2 [Thyc hién Kiém tra tau:
2.2.1 |Kiém tra d6ng moi, Stra chifa ............coovveeevereeerererrnnn, 0 0
2.2.2 |Sao thAm Ginh MAU: «..o.cveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e i O]
2.3 |Lap bién ban kiém tra. O 0
3. Kiém tra thuc té tau dong moi, sira chira theo QCVN 72:2013/BGTVT
3.1 |Cong tac chuén bj kiém tra L U

3.2 |Thuc hién kiém tra:




[image: image29.jpg]KET QUA PANH
TT NOI DUNG DANH GIA GIA ~
Pat Khong
’ dat
3.2.1 [Kiém tra dong mdi, stra chita: ........coovveermercmcmcerieieieneenns O Ll
3.2.2 |ThAm dinh thiét kK& thi cONG:....ooveeeeeieeeeeeeeen [ 0
3.2.3 [Thém dinh thiét ké hOAN CONE: w.v.cevvvvvvvveeicerreiccciesee U L
3.3 |Lép bién ban kiém tra. O O
4. Kiém tra thuec té tau dang khai thac theo QCVN 25:2010/BGTVT
4.1 |Céng tac chuin bi cho viéc kiém tra U Ll
4.2 |Thuc hién kiém tra:
4.2.1 [Ki8m tra trén da: ......ocoovoveeeeeeeceeeeceee e L] ]
325 [KIE00 10 BRIG DBITE .o e emensamemmrsessssssisssosss sissssisss s s O O
4.2.3 [Kiém tra bAt thUONE: co...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeereesseeeeeeeeseeseseeeeeeens o D
43 |Lap bién ban kiém tra ] O
5. Kiém tra th uc ¢ tau dang khai thac theo QCVN 72:2013/BGTVT
5.1 |Céng tac chuan bi cho viéc kiém tra L] [l
5.2 |Thyc hién kiém tra
5.2.1 [Kilm tra dinh K¥: cooeoveveeoeeeeeeeeeeeeeeere e O O
5.2.2 |KA&m tra trén dA: . ooovoveeoeoeeeeeeeeeeeee e [ o
5.2.3 |Kim tra trung gian:.........ccoeveeveverereieeeeeeeeeeieeenenes s L] L]
5.2.4 |Kiém tra hAng NAM: ....o.oooieerieeeeecceeeieeesseeeeeeeeeeeeens R [
5.2.5 |Kiém tra BAt thUONE: ......o.eveeevereerereerierieeeieeee e . U
5.3 |Lap bién ban kiém tra O O
6.Lap cAp hd so dang kiém
6.1 [Str dung chuong trinh quan ly phuong tién thuy ndi dia trén ] L]
may tinh
6.2 |Lap hd so dang kiém cho phuong tién O O
6.3 |Lap cac bao cdo giam sat cia don vi ] tl
11. Ly do khdng dat (néu co. ghi ro cac 15i)
IIL. Yéu ciu sau kiém tra
Cudc kiém tra, danh gia nang luc Pang kiém vién két thac vao hoi gio... DGAY oo
Bién ban nay lap thanh 02 ban,... ban luu tai don vi,....... ban guri vé Cuc Péang kiem Viét
Nam
PON VI PANG KIEM  NGUOTI PUQC PE NGHI PANG KIEM VIEN
(Lanh dao don vi ky tén, CONG I_}II’IANADANG KIEM TRA
dong dau) KIEM VIEN (Ky tén va ghi ro ho tén)

(Ky tén va ghi ro ho tén)
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Mau 2
BIEN BAN
KIEM TRA THYC TE NANG LUC THYC HANH NGHIEP VU
PANG KIEM VIEN KIEM TRA SAN PHAM CONG NGHIEP
DUNG CHO PHUONG TIEN THUY NOI PIA

Cin clr quy dinh v& tiéu chuén, nhiém vu va quyén han Pang kiém vién phuong
tién thiy noi dia, Pang kiém vién kiém tra thuc té nang luc thuc hanh nghiép vu Dang
kiém vién phuong tién thiy noi dia cia Cuc Pang kiém Viét Nam gbm:

S ONEeeeeeeeeeeee . UTTRBE WU, s mssessmmiiiom i s s
- Ong ................................................ AT WS oo nsamsismns s samssanmmismssssnenisan maes
Pa tién hanh kiém tra thuc té nang luc thuc hanh nghiép vu dé.ng kiém cuta Ong
........................................ chuyén mon.......................... hién la Pang ki€ém vién phuong
tién thuy noi dia hang ....... ITHItE D oo R—— wssaas duoc don
; | R R, d€ nghi c6ng nhan kiém tra san pham cong nghiép
140 AU «...ov, ]
I. NOi dung danh gia va két qua danh gia
KET QUA
TT NOI DUNG DANH GIA e
: Pat Khong
j dat
1. Quy dinh vé nghiép vu
1.1 o L]
1.2 “ O O
........................... L] L]
2. Kiém tra sian pham cong nghiép lan dau
21 Cong tac chuén bj kiém tra U U
2.2 Thuc hlen kiém tra san pham cong nghlcp
2.2.1 |Kiém tra may chinh, may phu U L]
222 [Kiém tra ndi hoi . U]
2.2.3  [Kiém tra binh chiu 4p luc U [
2.2.4  |Kiém tra chimg nhan quy trinh han U [
2.2.5  [Kiém tra thir khong pha hiy O O
2.2.6 |Kiém tra tho han g L
2.2.7 |Kiém tra thiét bj nang O O
2.2.8 |Kiém tra may neo, lai, to1 (dién, diesel, thay luc) L Ll




[image: image31.jpg]| KET QUA
TT NOI DUNG PANH GIA DARH G158
’ Pat Khong
’ dat
2.2.9 |Kiém tra neo L] ]
2.2.10 [Kiém tra chan vit m [
2.2.11 [Kiém tra hé truc chan vit [ W
2.2.12 [Kiém tra xich, cap (] L]
2.2.11 |Kiém tra hé truc chan vit Ll ]
2.2.12 |Kiém tra xich, cap n O
2.2.13 |Kiém tra vt li¢u [ O
2.2.14 [Kiém tra thiét bi ctru sinh [ [
2.2.15 |Kiém tra thiét bi ctru hda n [
2.2.16 [Kiém tra thiét bi ngan ngira 6 nhiém [ U
2.2.17 [Kiém tra cong nhan phong thi nghiém, tram thir O O
2.3 |Lap bién ban kiém tra e [
3. Lap cap ho so diang kiém
3.1 Str dung chuong trinh, quan ly phuong tién thiy ndi dia L L]
trén may tinh
3.2 Lap hd so dang kiém cho san phdm cong nghiép L] Ol
3.3 Lap céac bao cao (1 ]
II. Ly do khéong dat (néu ¢, ghi rd céac 10i)
1. Yéu ciu sau kiém tra
Cudc kiém tra, danh gia ning luc Dang kiém vién két thiic vao hoi gio... ngay......
Bién ban nay l14p thanh 02 ban.... ban luu tai don vi....... ban glri vé Cuc Pang kiem Viét
Nam
PON VI PANG KIEM NGUOI PUQGC DE DPANG KIEM VIEN
(Lanh dao don vi ky tén, NGHI CONG NHAN KIEM TRA
dong dau) PANG KIEM VIEN (Ky: tén va ghi ro ho tén)

(Ky tén va ghi ro ho tén)
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BIEN BAN

Mau 3

KIEM TRA IHUL TE NANG LUC THUC HANH NGHIEP VU
PANG KIEM VIEN THAM PINH THIET KE PHUONG TIEN

THUY NOI PIA

Hom nay, ngay....... thang.... ndm........
A e e e

Can ctr quy dinh vé tiéu chuén, nhiém vu va quyén han Pang kiém vién phuong
tién thiy noi dia, Dang kiém vién kiém tra thuc té nang luc thuc hanh nghiép vu Dang
kiém vién phuong tién thiy ndi dia ciia Cuc Pang kiém Viét Nam gom:

23 L R B 11705 B2 ) ST ——————
S ONE e, VR0 IR s moimaisrsn oo sdexians i s
P4 tién hanh kiém tra thuc té nang luc thuc hanh nghi€p vu dang kiém cta Ong
............................ chuyén mon.................... hién la DPang kiém vién phuong tién thuy
BOL  Ga  HAOE..onm o /ThUC AP, duoc don vi:

dé nghi cong nhan ding kiém vién tham dinh thiét ké theo chuyén mén

I. N6i dung danh gia va két qua danh gia
KET QUA PANH
TT NOI DUNG PANH GIA Gla -
! Dat Khong

: dat
1. Quy dinh vé nghiép vu
1.1 O O
e ——— - -
1.3 O O

............................ O O

2. Kiém tra tham dmh thiét ke phuong tién theo QCVN 25:2010/BGTVT
2.1 |Cong tac chuan bi thdm dmh L 0
2.2 |Thuc hién thdm dinh thiét ké:
2.2.1 |Thuc hién thdm dinh thiét ké dong méi O O
2.2.2 |Thuc hién tham dinh thiét ké lap ho so O O
2.2.3 |Thuc hién thdm dinh thiét ké hoan cai O O
2.2.4 |Thim dinh mau O] 0
2.3 |Lap hd so thim dinh O O




[image: image33.jpg]KET QUA PANH

TT NOI DUNG PANH GIA Gla >
i Pat Khong
: dat
3. Kiém tra thim dinh thiét ké phwoung tién theo QCVN 72:2013/BGTVT
3.1  |Céng tac chuin bi thim dinh L] L
3.2 |Thuc hién thim dinh thiét ké:
3.2.1 |Thuc hién tham dinh thiét ké dong moi [ 0
3.2.2 |Thuc hién thdm dinh thiét ké 1ap hd so O O
3.2.3 |Thuc hién thdm dinh thiét ké hoan cai O O
3.2.4 |Tham dinh thiét ké stra doi [ O
R e e T
3.2.1 [Thuc hién thdm dinh thiét ké dong méi O O
3.2.2 |Thuc hién thdm dinh thiét ké 1ap hd so O O
3.2.3 |Thuc hién thdm dinh thiét ké hoan cai ] O
3.2.4 |Tham dinh thiét ké sua doi e O
33 [Lap hd so thim dinh o O
4. Lap cip hd so ding kiém
4.1 Str dung chuong trinh quan ly phuong tién thuy ndi dia trén L] [
may tinh
42  |Lap hé so thim dinh cho phuong ticn el O
43  |Lap céc bao cdo cua don vi L L]
IL Ly do khéng dat (néu co, ghi rd cac 161)
IIL. Yéu ciu sau kiém tra
Cudc kiém tra, danh gia nang luc Pang kiém vién két thuc vao h(‘”)i....‘gi(‘)r... ngay
oreaaens Bién ban nay lap thanh 02 ban, ... ban luu tai don vi, .......... ban guri vé Cuc PBang
kiém Viét Nam

DON VI DANG KIEM  NGUOI DUQC PE NGHI PANG KIEM VIEN

(Lanh dao dan’v_i ky tén, CONG NHAN ADAN G KIEM TRA
dong dau) KIEM VIEN (Ky tén va ghi ré ho tén)

(Ky tén va ghi ro ho tén)




[image: image34.jpg]PHU LUC VII .
MAU GIAY CHUNG NHAN PANG KIEM VIEN
PHUONG TIEN THUY NOI PIA
(Ban hanh theo Thong tw s6 49/2015/TT-BGTVT ngay 22 thdang 9 ndm 2015 cua
Bo truong Bo Giao thong van tai)

BO GIAO THONG VAN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

CUC PANG KIEM VIET NAM Doc lap - Tw do - Hanh phic
................... » BOQY ... thARE...... BOAM.ssvues
GIAY CHUNG NHAN

PANG KIEM VIEN PHUONG TIEN THUY NOI PIA

CUC TRUONG CUC PANG KIEM VIET NAM CHUNG NHAN:

LR BT svvimnirisemenonmisermanss s e o e i R S B R A
b Al O —
L T R UL S ————
I WL i s s oo s A SRR A S S S < KSR A Bk iy
Duoc cong nhan la: Pdng kiém vién phuong tién thuy ngi dia .....................

Bugc phép thuc hién nhiing loai kiém tra ghi trong Phu luc kém theo Giéy
chimg nhéan nay.

Gidy chirng nhdn nay cé gid tri dén hét ngay....................
CUC TRUONG

(Ky tén, dong dau)



[image: image35.jpg]CUC PANG KIEM VIET NAM

PHU LUC

GIAY CHUNG NHAN PANG KIEM VIEN PHUONG TIEN THUY
NOI PIA THUC HIEN CONG TAC KIEM TRA HANG III

120 1 SRR C huyen 'y 11531 o A P

BUGIE WL reposmuc vammmmsmebnnnsmas siniss Sies s #ins3 Ngay cap phu IUC: ..covvvrvereeeireieene.

Chimg nhan rang Ping kiém vién c6 tén trén duogc phép thuc hién:

I - PSi twong va loai hinh kiém tra theo chuyén nganh

1.1. Béi tuong kiém tra: Phuong tién thuy ndi dia thugc pham vi diéu chinh
cia QCVN25:2010/BGTVT, bao gom: phuong tién cho hang kho co chiéu dai
dudi 20 m, phuong tién lap may co tong cong suit may chinh tir 5 sirc ngua dén
duéi 50 strc ngua, phuong tién chd tir 5 dén 12 nguoi va co téng cong suat may
chinh tir 5 strc ngua dén dudi 50 strc ngua (néu cu thé déi tuong néu céan).

Loai hinh kiém tra: Panh dau (x)

Poéng Chu ky

et Bk . i p . Sao thdm dinh mau
moi/lan dau|  Trén da Hang ndm Bat thuong

12 Dél tuong kiém tra: Phuong tién thuy ndi dia cho hang kho co trong tai
dudi 200 tAn, tdng cong sudt may chinh dudi 135 strc ngua, cac tau cong trinh ¢0
chidu dai duéi 10 m, phuong tién thiy noi dia chd dudi 50 nguoi tbng cong sudt
mdy chinh dudi 135 strc ngua, trir pha c6 trong tai tir 50 tAn trd 1€n, tau cdp VR-
SB, tau hai than, tau chd cong te no, tau cao toc, tau canh ngam, tau dém khi, tau
dAu, tau chd hoa chat nguy hiém, tau chd khi hoa long (néu cu thé déi tuong néu
can).

Loai hinh kiém tra: Panh dau (x)

Chu ky Thiét ké

Pong moi/
Thi | Hoan

Jan dau Dinh ky Trén da | Hang nam | Bat thuong cBne | eong

II - Kiém tra theo chuyé&n nganh dwoc dao tao b6 sung: (c6 hozc khong)

CUC TRUO'NG
(Ky tén, dong ddu)
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PHU LUC
GIAY CHUNG NHAN DANG KIEM VIEN PHUONG TIEN THUY NQI
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Ching nhén rang Ping kiém vién co tén trén duogc phép thuc hién:

I. Pbi twgng va loai hinh kiém tra theo chuyén nganh

1.1. Bdi twong kiém tra: Phuong tién thiy ndi dia thuge pham vi diéu chinh cta
QCVN25:2010/BGTVT gom phuong tién cho hang khé co chiéu dai dudi 20 m,
phuong tién lap may c6 tong cong sudt mdy chinh tir 5 sirc ngua dén dudi 50 stc
ngya, phuong tién chd tir 5 dén 12 nguoi va co tong cong suat may chinh tir 5 strc
ngua dén dudi 50 sirc ngya (néu cu thé déi tuong néu can).

Loai hinh kiém tra: Danh dau (x)

Dong moi/ lan Chu ky Sao thAm dinh miu
dau

Trén da Hang nam Bét thuong

1.2. D4i tuong kiém tra: Cac loai Phuong tién thuy ndi dia khong néu tai 1.1
ddi voi vat liéu:...... , trir tau hang co trong tai tr 2000 tAn tré 1én, tau dau loai II
c6 trong tai tu 1000 tAn trd 1én, tau dau loai I va tau cdp VR-SB c6 trong tai toan
phan tir 500 tAn trd 16n, tau khach c6 chiéu dai tir 50 m tré 1én, tau dém khi, tau
ché hoa chat nguy hiém, tau chd khi héa 16ng (néu cu thé déi twong néu can).
Loai hinh kiém tra: Panh dau (x)
Pong Chu ky Thiét ké

Trén da |Trung gian| Hang Bit Thi Hoan
nam thuong cong cong

11. Kiém tra theo chuyén nganh dugc dao tao bo sung: (c6 hoic khong)
111. Doi twgng va loai hinh kiém tra san pham cong nghiép
May chinh, phu [] Noéihoi [ Binh chiu ap luc [
Ching nhan quy trinh han [J  Thir khong pha hay [0 Kiém tra tho han [
Thiét bi nang [J M4y neo, 14, toi (dién, diesel, thuy luc) [ Neo [
Chan vit [J Heé truc chan vit [] Xich, cap [ Vit liéu [
Thiét bi ctu sinh [ Thiét bi ctru hoa U] Thiét bi ngan ngira 6 nhiém tau []
Phong thi nghiém, tram thir [
CuC TRUONG
(Ky tén, dong ddau)
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Chimg nhén rang Ping kiém vién c6 tén trén duge phép thuc hién:

I-Doi tugng va loai hinh kiém tra theo chuyen nganh

1.1. Péi twong kiém tra: Phuong tién thuy noi dia thugc pham vi didu
chinh cua QCVN25:2010/BGTVT bao gdm: phuong tién chd hang kho co
chiéu dai duéi 20 m, phuong tién lap may co tong cong suat may chinh tur 5
surc ngua dén dudi 50 sirc ngua, phuong tién cho tir 5 dén 12 nguoi va co tong
cong sudt may chinh tir 5 strc ngua dén dudi 50 stre ngua (néu cu thé dbi tuong
néu cén).

Loai hinh kiém tra: Pénh dau (x)

BQng Chu ky
moéi/lan dau Trén da

. . ‘ Sao tham dinh mau
Hang nam Bat thuong

1.2 P6i tuong kiém tra: Céc loai phuong tién thiy ndi dia khong néu tai 1.1
(cu thé ddi tuong néu can)

, . Chu ky Thiét ké
Déng méi/ - ]
. ‘ 1 run > a >
Bndiu | PP0 renga| e | Hang | Bt g sng| oM
ky gian nam | thuong cong

II- Kiém tra theo chuyén nganh dao tao bod sung: (c6 hoac khong)
I11- Pi twgng va loai hinh kiém tra san pham cong nghiép
M4y chinh, phu [ Nb&i hoi [ Binh chiu ap luc [l
Ching nhan quy trinh han [ I ~ Thur khong pha huy 1 Kiém tra thg han []
Thiét bi nang [1 May neo, l4i, o1 (dién, diesel, thuy luc) [ | Neo [l
Chén vit (] Heé truc chan vit [ Xich, cap [ Vat liéu [l
Thiét bi ctru sinh [ Thiét bi ctru hoa [] Thiét bj ngan ngtra 6 nhiém tau [
Phong thi nghiém, tram thir []
CUC TRUONG
(Ky tén, dong ddu)
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thiét ké theo chuyén moén:
I- Phwong tién thiy noi dia »
Cac loai phuong tién (Ghi cu thé loai phuong ti€n).
Loai hinh thdm dinh: Panh d4u (x)

Phuong tién [Loai hinh tham dinh thiét ké
tham dinh

Déng moi Hoan cai | Stra doi Lap ho so |Mau dinh hinh

II- San phim cdng nghiép (Ghi cu thé déi tuong)

CUC TRUONG
(Ky tén, dong dau)
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� Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm có căn cứ ban hành như sau:


“Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 25 tháng 11 năm 2015;


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;


Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.”


Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển có căn cứ ban hành như sau:


“Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;


Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2022-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-bo-giao-thong-van-tai-527429.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 56/2022/NĐ-CP" �56/2022/NĐ-CP� ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;


Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển.”


� Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


� Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


� Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


� Điều 10 của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định như sau:


“Điều 10. Hiệu lực thi hành


1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.”


Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2023 quy định như sau:


“Điều 3. Hiệu lực thi hành


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 9 năm 2023.


Điều 4. Trách nhiệm thi hành


Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.”


� Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.





